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LỜI NÓI ĐẦU 

 

         Tuyên ngôn nhân quyền do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 

10/12/1948. Trong bản Tuyên ngôn có viết: "Tất cả mọi người với tư cách là 

thành viên của xã hội có quyền hưởng an sinh xã hội. Quyền đó đặt cơ sở trên sự 

thoả mãn các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá cần cho nhân cách và sự tự do 

phát triển con người...". Và bảo hiểm xã hội là bộ phận lớn nhất trong hệ thống 

an sinh xã hội. Có thể nói, không có bảo hiểm xã hội thì không thể có một nền 

an sinh xã hội vững mạnh. Bảo hiểm xã hội ra đời nhằm bảo đảm cuộc sống cho 

những người lao động và gia đình họ trước những rủi ro xã hội như ốm đau, thai 

sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, ..., làm giảm hoặc mất 

thu nhập. Chính vì vậy, mọi người lao động đều có quyền hưởng bảo hiểm xã 

hội, được bảo hiểm xã hội bảo vệ, và quyền hưởng bảo hiểm xã hội là một trong 

những quyền cơ bản của người lao động, được pháp luật của nhiều quốc gia trên 

thế giới thừa nhận và đảm bảo thực hiện, trong đó có Việt Nam và Singapore. 

         Do điều kiện kinh tế, chính trị, tập quán xã hội, quan điểm lập pháp, học 

thuyết pháp lý, ... của mỗi quốc gia có sự khác nhau nên chính sách bảo hiểm xã 

hội và việc quy định pháp luật bảo hiểm xã hội của mỗi quốc gia cũng có sự 

khác nhau. Đối với những quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển, đời sống 

dân trí cao như Singapore thì việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội do 

Chính phủ đặt ra, việc đóng phí bảo hiểm cao là không mấy khó khăn đối với 

người dân Singapore song đối với Việt Nam - một quốc gia có nền kinh tế đang 

phát triển, mức sống người dân thấp thì việc đó lại không dễ chút nào.  

         Trong khi hệ thống bảo hiểm xã hội của Singapore đang hoạt động rất 

hiệu quả thì hệ thống bảo hiểm xã hội của Việt Nam lại đang gặp khó khăn, quỹ 

bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong 10 - 20 năm tới đang đứng trước nguy cơ 

phá sản. Nguyên nhân là xuất phát từ việc còn nhiều quan điểm, nhận thức chưa 

khoa học và thống nhất về một vấn đề phức tạp như bảo hiểm xã hội nên hệ 

thống pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam còn nhiều hạn chế và bất cập cần 

phải giải quyết. Do đó, việc khắc phục những thiếu sót, hạn chế và loại bỏ 
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những quy định không còn phù hợp nữa là một việc làm vô cùng cần thiết và 

cấp bách. Bởi có như vậy mới có thể điều chỉnh kịp thời và đúng đắn các thiếu 

sót đó, giúp hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện hơn, góp 

phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, ổn định và phát triển kinh tế 

- xã hội theo định hướng mà Đảng và Nhà nước đã chọn. Đây cũng là lý do em 

chọn vấn đề này làm nội dung nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp cử nhân luật 

học của em. 

         Trong luận văn này, em đã sử dụng phương pháp so sánh để làm sáng tỏ 

nội dung nghiên cứu và dùng pháp luật bảo hiểm xã hội của Singapore để đối 

chiếu với pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam. Dưới góc độ so sánh, không 

chỉ những điểm bất cập, chưa phù hợp của pháp luật về bảo hiểm xã hội của Việt 

Nam dễ dàng được nhìn nhận, mà thông qua những điểm tiến bộ, hợp lý trong 

pháp luật bảo hiểm xã hội của Singapore, chúng ta có thể tham khảo và tìm ra 

những cách thức để khắc phục thực tế đó. 

         Với mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề xung quanh những quy định 

của pháp luật bảo hiểm xã hội, luận văn của em được kết cấu bao gồm các phần 

sau: 

         - Lời nói đầu 

         - Chương I: Một số vấn đề chung về bảo hiểm xã hội. 

         - Chương II: Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội của Việt Nam và 

Singapore. 

         - Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo 

hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

         - Kết luận. 

 - Tài liệu tham khảo. 

         Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nội dung nghiên cứu phức tạp đồng thời 

trong quá trình làm luận văn, em còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm và dịch 

các tài liệu về bảo hiểm xã hội của Singapore nên luận văn hoàn thành chắc chắn 

không tránh khỏi những thiếu sót cũng như còn nhiều điểm hạn chế. Em mong 

nhận được sự đánh giá và góp ý của hội đồng chấm khoá luận cũng như sự quan 
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tâm của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để bài luận văn của em được hoàn 

thiện hơn. 

        Qua đây, em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình đã nhiệt tình 

hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này. 
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CHƯƠNG I:  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

         Trong thực tế, không phải lúc nào con người cũng chỉ gặp những thuận 

lợi, có đầy đủ thu nhập và những điều kiện sinh sống bình thường. Trái lại, có 

rất nhiều trường hợp khó khăn, bất lợi, ít nhiều phát sinh làm cho con người bị 

giảm hoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác, chẳng hạn như: bất 

ngờ bị ốm đau, tai nạn, mất người nuôi dưỡng, hoặc khi tuổi già, khả năng lao 

động, khả năng tự phục vụ đều suy giảm,... Khi rơi vào những trường hợp bị 

giảm hoặc mất khả năng lao động nói trên, các nhu cầu cuộc sống không vì thế 

mà mất đi. Trái lại, có cái còn tăng lên, thậm chí có thể xuất hiện thêm nhu cầu 

mới, như khi ốm đau sẽ cần thuốc chữa bệnh,... Bởi vậy, muốn tồn tại, con 

người và xã hội loài người phải tìm ra và thực tế đã tìm ra nhiều cách giải quyết. 

         Trong xã hội công xã nguyên thuỷ, do chưa có tư hữu về tư liệu sản xuất, 

mọi người cùng hái lượm, săn bắt, sản phẩm thu được phân phối bình quân nên 

khó khăn, bất lợi của mỗi người được cả xã hội, cả cộng đồng san sẻ, gánh chịu. 

Trong xã hội phong kiến, quan lại thì dựa vào chế độ bổng lộc của nhà vua; dân 

cư thì dựa vào sự đùm bọc lẫn nhau trong họ hàng, cộng đồng làng, xã, hoặc sự 

giúp đỡ của những người hảo tâm và của Nhà nước. Với những cách này, người 

gặp khó khăn hoàn toàn trông chờ một cách thụ động vào sự hảo tâm từ phía 

giúp đỡ. Do vậy, sự giúp đỡ mới chỉ là khả năng, có thể có, có thể không, có thể 

nhiều, có thể ít, không hoàn toàn chắc chắn. 

         Từ khi nền kinh tế hàng hoá phát triển, xuất hiện việc thuê mướn nhân 

công, lúc đầu người chủ chỉ cam kết trả công lao động, về sau dần dần, người 

chủ còn phải cam kết đảm bảo cho người lao động có một số thu nhập nhất định 

để họ trang trải những nhu cầu sinh sống thiết yếu khi bị ốm đau, thai sản, tai 

nạn, mất người nuôi dưỡng, tuổi già,... Nhiều khi các trường hợp trên không xảy 

ra nên người chủ không phải chi ra một đồng tiền nào. Nhưng nhiều khi lại xảy 

ra liên tục buộc người chủ nhiều lúc phải bỏ ra một lúc nhiều khoản tiền lớn mà 

họ không muốn. Vấn đề lợi ích giữa người chủ lao động và người lao động luôn 
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luôn vận động với tất cả những khía cạnh của nó. Người lao động thì luôn luôn 

đòi hỏi được đảm bảo nhiều hơn trước tình hình kinh tế xã hội phát triển, còn 

người chủ lao động thì lại mong muốn phải chi ít hơn, nên tranh chấp giữa chủ 

lao động và người lao động vẫn tiếp diễn. Trước tình hình như vậy, Nhà nước đã 

phải can thiệp điều chỉnh, buộc giới chủ lao động phải đóng góp thêm, đồng thời 

giới người lao động cũng phải đóng góp một phần vào sự đảm bảo cho chính 

mình nhằm bảo đảm cả người chủ lao động và người lao động đều thấy mình có 

lợi và được bảo vệ, đặc biệt là người lao động. Nhờ vậy, thay vì việc người chủ 

lao động phải chi trực tiếp những khoản tiền lớn khi người lao động bị ốm đau, 

tai nạn, ...thì người chủ chỉ phải trích những khoản tiền nho nhỏ từ một quỹ tiền 

tệ tập trung được tồn tích dần dần, trong đó có sự tham gia đóng góp có tỷ lệ 

giữa người chủ lao động và người lao động. Đây là lý do bảo hiểm xã hội ra đời 

và phát triển, và việc ra đời, phát triển của bảo hiểm xã hội là mội tất yếu nhằm 

bảo đảm cho người lao động và gia đình họ trước những rủi ro xã hội như ốm 

đau, tai nạn, mất việc làm, ... 

1. BẢN CHẤT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI 

   1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội. 

         Như đã nói ở trên, con người muốn tồn tại và phát triển trước hết phải ăn, 

mặc, ở và đi lại, v.v... Để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu đó, con người phải 

lao động để làm ra của cải và những sản phẩm cần thiết. Nhưng trong thực tế, 

không phải lúc nào con người cũng chỉ gặp thuận lợi mà trái lại, rất nhiều khi 

gặp khó khăn, bất lợi làm cho họ bị giảm hoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện 

sinh sống khác, như: ốm đau, tai nạn lao động, mất việc làm hay tuổi già thì khả 

năng lao động bị suy giảm, ...Khi rơi vào những trường hợp này, muốn tồn tại và 

ổn định cuộc sống, con người và xã hội đã tìm ra rất nhiều cách giải quyết khác 

nhau: san sẻ, đùm bọc lẫn nhau, đi vay, đi xin,... Nhưng rõ ràng những cách đó 

là hoàn toàn thụ động và tạo thói quen ỷ lại vào người khác của một số người. 

Khi nền kinh tế hàng hoá phát triển thì mối quan hệ kinh tế giữa người lao động 

và giới chủ càng trở nên phức tạp, mâu thuẫn lợi ích giữa người lao động và giới 

chủ càng trở nên gay gắt. Người lao động thì muốn mình được bảo đảm càng 
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ngày càng nhiều hơn và tốt hơn, còn người chủ lao động thì muốn mình phải chi 

ra ngày một ít hơn. Do vậy, Nhà nước đã phải đứng ra can thiệp và điều hoà 

mâu thuẫn, buộc giới chủ và giới thợ phải đóng góp một khoản tiền nhất định 

hàng tháng được tính toán dựa trên cơ sở xác suất rủi ro xảy ra đối với người lao 

động. Số tiền đóng góp đó hình thành một quỹ tiền tệ tập trung, quỹ này còn 

được bổ sung từ ngân sách Nhà nước khi cần thiết nhằm đảm bảo cho đời sống 

của người lao động khi họ gặp sự cố, rủi ro. Chính nhờ vậy mà rủi ro, bất lợi của 

người lao động được dàn trải, chia sẻ. 

         Toàn bộ những hoạt động với những mối quan hệ ràng buộc trên được 

quan niệm là bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Như vậy, bảo hiểm xã hội 

là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập đối với người lao động 

khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc 

làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo 

đời sống cho người lao động và gia đình họ, góp phần bảo đảm an toàn xã hội. 

         Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): "Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo 

thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập từ nghề nghiệp do bị mất hoặc giảm 

khả năng lao động hoặc mất việc làm do những rủi ro xã hội thông qua việc 

hình thành, sử dụng một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia bảo 

hiểm xã hội, nhằm góp phần đảm bảo an toàn đời sống của người lao động và 

gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn xã hội." 

         Theo từ điển Bách Khoa Việt Nam: "Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay 

thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm 

thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, 

thất nghiệp, tuổi già và tử tuất; dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp 

của các bên tham gia bảo hiểm xã hội, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp 

luật, nhằm đảm bảo an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng 

thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội." 
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   1.2. Bản chất của bảo hiểm xã hội dưới góc độ kinh tế - xã hội, chính 

trị, pháp lý. 

         Bảo hiểm xã hội là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và 

đến nay đã được thực hiện ở tất cả các nước trên thế giới. So với các loại hình 

bảo hiểm khác, đối tượng, tính chất, chức năng của bảo hiểm xã hội có những 

điểm khác biệt do bản chất của nó chi phối. 

         Bảo hiểm xã hội là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hoá. Bởi khi 

nền kinh tế hàng hoá phát triển thì mối quan hệ kinh tế, lợi ích giữa chủ sử dụng 

lao động và người lao động cũng trở nên phức tạp, mâu thuẫn lợi ích giữa họ 

càng trở nên sâu sắc, chính vì vậy mà bảo hiểm xã hội ra đời nhằm điều hoà mâu 

thuẫn đó, giúp dàn trải, chia sẻ những rủi ro của người lao động khi họ gặp phải 

những khó khăn, sự cố ngoài ý muốn. Các nhà kinh tế còn cho rằng, sự ra đời và 

phát triển của bảo hiểm xã hội phản ánh sự phát triển của nền kinh tế. Một nền 

kinh tế chậm phát triển, lạc hậu, đời sống của nhân dân thấp kém thì không thể 

có một hệ thống bảo hiểm xã hội vững mạnh được. Trái lại, kinh tế càng phát 

triển, tiến bộ thì hệ thống bảo hiểm xã hội càng đa dạng, các chế độ bảo hiểm xã 

hội càng phong phú và mở rộng hơn, do đó đời sống xã hội nói chung và đời 

sống người lao động nói riêng ngày càng được cải thiện và nâng cao lên một tầm 

cao mới. 

         Thực chất bảo hiểm xã hội là sự đền bù hậu quả của những "rủi ro xã hội". 

Sự đền bù này được thực hiện thông qua quá trình tổ chức và sử dụng quỹ tiền tệ 

tập trung hình thành do sự đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội. Như 

vậy, bảo hiểm xã hội cũng là quá trình phân phối lại thu nhập. Xét trên phạm vi 

toàn xã hội, bảo hiểm xã hội là một bộ phận của GDP, được xã hội phân phối lại 

cho những thành viên khi phát sinh nhu cầu bảo hiểm xã hội như: ốm đau, thai 

sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, già yếu, chết, v.v... Vì vậy, thực chất 

của bảo hiểm xã hội là thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn kinh tế cho người lao 

động và gia đình họ.  

         Bảo hiểm xã hội mang cả bản chất kinh tế và cả bản chất xã hội. Tuy 

nhiên, tính kinh tế và tính xã hội của bảo hiểm xã hội không tách rời mà đan xen 
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vào nhau. Về mặt kinh tế, nhờ sự tổ chức, phân phối lại thu nhập mà đời sống 

của người lao động và gia đình họ luôn được đảm bảo trước những khó khăn, 

bất trắc, rủi ro xã hội. Về mặt xã hội, do có sự "san sẻ rủi ro" của bảo hiểm xã 

hội, người lao động chỉ phải đóng góp một khoản nhỏ trong thu nhập của mình 

cho quỹ bảo hiểm xã hội, nhưng xã hội sẽ có một lượng tiền đủ lớn để trang trải 

những rủi ro xảy ra. Ở đây, bảo hiểm xã hội đã thực hiện nguyên tắc "lấy của số 

đông bù cho số ít". Bảo hiểm xã hội thể hiện chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp, nhất 

là dưới chủ nghĩa xã hội, mỗi người được coi là một mắt xích của hệ thống giá 

trị xã hội. Bảo hiểm xã hội tạo cho những người bất hạnh những điều kiện cần 

thiết để khắc phục những rủi ro, có cơ hội để phát triển và hoà nhập vào cộng 

đồng. Bảo hiểm xã hội kích thích tính tích cực xã hội trong mỗi con người, 

hướng họ tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Một mặt chống ỷ lại xã hội, 

mặt khác chống tư tưởng mạnh ai nấy lo, "đèn nhà ai nhà nấy rạng". Bảo hiểm 

xã hội hướng con người tới những điều cao đẹp trong cuộc sống, không phân 

biệt chính kiến, tôn giáo, dân tộc, giới tính,... vào một xã hội nhân ái, công bằng, 

an toàn. 

         Bảo hiểm xã hội được nghiên cứu dưới rất nhiều góc độ khác nhau: 

         Dưới góc độ kinh tế, bản chất bảo hiểm xã hội chính là sự bảo đảm thu 

nhập, bảo đảm cuộc sống cho người lao động khi họ bi giảm hoặc mất khả năng 

lao động. Điều đó có nghĩa là bảo hiểm xã hội tạo ra một khoản thu nhập thay 

thế cho người lao động khi họ gặp phải các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xã 

hội. 

         Dưới góc độ chính trị, bản chất của bảo hiểm xã hội là sự liên kết của 

những người lao động xuất phát từ lợi ích chung của họ. 

         Dưới góc độ xã hội, bản chất của bảo hiểm xã hội được hiểu như là một 

chính sách xã hội nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động khi thu nhập của 

họ bị giảm hay mất. Thông qua đó bảo vệ và phát triển lực lượng lao động xã 

hội, lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động ổn định trật tự xã hội.  

        Dưới góc độ pháp lý, bảo hiểm xã hội là tổng hợp những quy phạm, quy 

định để thực hiện trợ cấp đối với người lao động trong những trường hợp ốm 
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đau, thai sản, tai nạn, thất nghiệp, hưu trí, chết, ... và những khoản trợ cấp khác 

nhằm ổn định đời sống của người lao động và gia đình họ. 

2. PHÂN BIỆT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THƯƠNG 

MẠI 

         Bảo hiểm hiện nay được chia thành hai loại: là bảo hiểm xã hội và bảo 

hiểm thương mại. Tuy bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại giống nhau ở 

mục đích cuối cùng là đều góp phần bảo đảm cho tái sản xuất xã hội diễn ra bình 

thường, đời sống các thành viên trong xã hội an toàn và ổn định nhưng chúng 

vẫn có rất nhiều điểm khác nhau thể hiện ở: đặc điểm, tính chất, đối tượng, 

nguồn luật,... 

         Bảo hiểm thương mại đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, về 

thực chất là các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình huy động sự đóng 

góp của các tổ chức cá nhân và các tổ chức xã hội vào một quỹ tiền tệ tập trung 

để sử dụng vào việc bồi thường hoặc bù đắp cho những tổn thất hoặc thiệt hại về 

thân thể, tài sản, hàng hoá, phương tiện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, trách 

nhiệm dân sự, v.v... do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra, nhằm góp phần bảo đảm 

cho quá trình tái sản xuất diễn ra bình thường và đời sống của mọi thành viên 

trong xã hội ổn định. Còn bảo hiểm xã hội có thể hiểu là quá trình tổ chức, sử 

dụng một quỹ tiền tệ tập trung được tồn tích dần dần do sự đóng góp của người 

sử dụng lao động và người lao động dưới sự quản lý, điều tiết của Nhà nước, 

nhằm đảm bảo phần thu nhập để thoả mãn những nhu cầu sinh sống thiết yếu 

của người lao động và gia đình họ, khi họ gặp những biến cố làm giảm hoặc mất 

thu nhập theo lao động. 

         Nếu như đối tượng áp dụng của bảo hiểm xã hội là con người (cụ thể là 

người lao động) thì ngoài việc bảo hiểm tính mạng, sức khỏe của con người, bảo 

hiểm thương mại còn bảo hiểm cả tài sản và trách nhiệm dân sự. 

         Về nguyên tắc, quỹ bảo hiểm thương mại được hình thành do sự đóng góp 

tự nguyện, còn quỹ bảo hiểm xã hội chủ yếu do bắt buộc phải đóng góp. Bên 

bảo hiểm trong bảo hiểm thương mại chỉ nhận bảo hiểm những trường hợp bị 

tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi những rủi ro hoàn toàn ngẫu nhiên và đã được 
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thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hình thức tham gia bảo hiểm thương mại 

là mua phí bảo hiểm hoặc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Từ khi đó, quan hệ bảo 

hiểm thương mại mới phát sinh và chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định, 

được xác định trong hợp đồng. Còn quan hệ bảo hiểm xã hội là quan hệ lâu dài, 

tương đối ổn định trong suốt quá trình làm việc và chủ yếu là bắt buộc dựa trên 

quan hệ lao động và quan hệ phân phối. Quỹ tài chính của loại hình bảo hiểm 

này được tồn tích và sử dụng liên tục qua các thế hệ dưới sự bảo trợ chặt chẽ của 

Nhà nước. 

         Về tính chất, bảo hiểm thương mại là kinh doanh. Lợi nhuận là sự sống 

còn của bảo hiểm thương mại. Thực tế cho thấy, dù mục đích cuối cùng là phục 

vụ, góp phần bảo đảm cho tái sản xuất xã hội diễn ra bình thường, đời sống con 

người trong xã hội an toàn và ổn định nhưng tính chất kinh doanh trong phương 

thức hoạt động của bảo hiểm thương mại vẫn thể hiện rõ rệt. Một trong những 

biểu hiện của tính chất này là lãi suất cho cơ quan bảo hiểm được tính vào cơ 

cấu phí toàn phần cho mọi nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể. Trong khi đó, bảo hiểm 

xã hội không được tính lãi trong cơ cấu của phí toàn phần đối với những người 

tham gia và chỉ được phép sử dụng phần tiền nhàn rỗi tương đối của quỹ vào 

hoạt động đầu tư một cách hạn chế, tạo thành nguồn quỹ bổ sung nhằm tăng 

thêm chi trả trợ cấp của các chế độ bảo hiểm xã hội. 

         Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm chủ yếu vì mục tiêu lợi nhuận 

trên cơ sở tạo điều kiện giảm bớt rủi ro cho người tham gia bảo hiểm. Các quan 

hệ về bảo hiểm thương mại được điều chỉnh trong Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Khác với bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm mang tính 

phục vụ xã hội, không vì mục đích lợi nhuận và được Nhà nước bảo hộ để đảm 

bảo an toàn và an sinh xã hội. Các quan hệ về bảo hiểm xã hội được điều chỉnh 

trong Luật bảo hiểm xã hội. 

         Như vậy, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại cần phải đan xen lẫn 

nhau, bổ sung cho nhau và cần thiết phải hoạt động có hiệu quả, thì đời sống của 

dân cư nói chung và người lao động nói riêng sẽ thêm an toàn, ổn định và ngày 

càng được cải thiện một cách rõ rệt. 
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         Nhìn chung, bảo hiểm xã hội cơ bản dựa trên nguyên tắc cùng chia sẻ rủi 

ro giữa những người tham gia bảo hiểm và vì mục đích phục vụ xã hội là chủ 

yếu, đòi hỏi tất cả mọi người tham gia và bao trùm bởi một hệ thống mà các 

mức đóng góp tạo nên một quỹ chung. Nguồn quỹ được hình thành từ các mức 

đóng góp của người tham gia, thường là sự chia sẻ giữa chủ sử dụng lao động và 

người lao động, với một phần tham gia của Nhà nước. Quỹ bảo hiểm xã hội 

dùng để chi trả các trợ cấp khi có các nhu cầu phát sinh về bảo hiểm xã hội. 

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi họ gặp các sự cố, rủi ro 

liên quan đến thu nhập của họ: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai 

sản, mất việc làm, già yếu, chết, ... mà do những rủi ro này người lao động bị 

giảm hoặc mất nguồn thu nhập, họ cần phải có khoản thu nhập khác bù vào để 

ổn định cuộc sống và muốn được quyền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội họ phải 

có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động cũng phải có nghĩa 

vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà mình thuê mướn. Các hoạt 

động bảo hiểm xã hội được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, các chế độ bảo 

hiểm xã hội cũng do luật định. Nhà nước bảo hộ các hoạt động của bảo hiểm xã 

hội. 

3. ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI 

   3.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật đối với bảo hiểm xã hội. 

         Bảo hiểm xã hội là một lĩnh vực quan trọng và là bộ phận lớn nhất trong 

hệ thống an sinh xã hội, có ảnh hưởng lớn đến đông đảo người lao động trong xã 

hội. Bảo hiểm xã hội có chức năng bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu 

nhập cho người lao động được bảo hiểm khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị 

giảm hoặc mất khả năng lao động hay mất việc làm theo những điều lệ xác định; 

phân phối lại thu nhập theo cả chiều dọc và chiều ngang giữa những người lao 

động có thu nhập thấp hơn, giữa những người khoẻ mạnh đang làm việc với 

những người ốm yếu phải nghỉ việc và khái quát hơn là giữa số đông những 

người đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội đều kỳ và số ít người hưởng trợ cấp 

theo những chế độ xác định; góp phần kích thích, khuyến khích người lao động 

hăng hái lao động sản xuất; phát huy tiềm năng và gắn bó lợi ích. Tóm lại, bằng 
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phương thức dàn trải rủi ro, thiệt hại theo cả không gian và thời gian, bảo hiểm 

xã hội đã giúp giảm thiệt hại cho số đông người lao động trong xã hội, đồng thời 

làm tăng khả năng giải quyết rủi ro, khó khăn của những người lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội với một tổng dữ trữ ít nhất. Đối với Nhà nước, chi cho bảo 

hiểm xã hội đối với người lao động là cách thức phải chi ít nhất nhưng vẫn giải 

quyết tốt rủi ro, khó khăn về đời sống của người lao động và gia đình họ, góp 

phần làm cho sản xuất ổn định, kinh tế, chính trị, xã hội ổn định và an toàn. Cả 

hai giới là người sử dụng lao động và người lao động đều thấy nhờ bảo hiểm xã 

hội mà mình có lợi và được bảo vệ. Qua đó, ta thấy bảo hiểm xã hội có chức 

năng và vai trò vô cùng to lớn và hết sức quan trọng, do vậy việc phải điều chỉnh 

pháp luật đối với bảo hiểm xã hội là hết sức cần thiết và cấp bách. Nếu bảo hiểm 

xã hội không được pháp luật điều chỉnh thì nó sẽ nảy sinh và phát triển theo 

những cơ chế tự phát và tự giác, như vậy bảo hiểm xã hội sẽ không được phát 

triển một cách toàn diện, sẽ không thể thực hiện được chức năng và vai trò to 

lớn của nó. 

         Hơn thế nữa, bảo hiểm xã hội là một quá trình phát triển toàn diện, từ đơn 

giản đến phức tạp, và ngày càng phong phú, đa dạng. Các chính sách bảo hiểm 

xã hội ngày càng được cải thiện và đổi mới để phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế của đất nước, các chế độ bảo hiểm xã hội thì ngày càng được mở rộng, 

phong phú, các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội càng ngày càng nhiều và đa 

dạng. Do đó, một hệ thống bảo hiểm xã hội phức tạp và đa dạng như vậy chỉ có 

pháp luật mới có thể kiểm soát được và phát triển nó theo một hướng nhất định 

có lợi và việc điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm xã hội là hết sức cần 

thiết. 

         Khi nền kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường phát triển, lợi ích giữa 

người sử dụng lao động và người lao động cũng trở nên phức tạp, mâu thuẫn lợi 

ích giữa họ càng trở nên sâu sắc và gay gắt. Lúc đầu, người chủ sử dụng lao 

động chỉ cam kết trả công lao động, nhưng về sau đã phải cam kết việc bảo đảm 

cho người lao động có một số thu nhập nhất định để họ trang trải những nhu cầu 

thiết yếu của cuộc sống khi không may bị ốm đau, tai nạn, thai sản, già yếu, ... 
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Người sử dụng lao động và người lao động đều phải đóng góp một khoản tiền 

nhất định theo tỷ lệ vào quỹ chung gọi là quỹ bảo hiểm xã hội. Và tất nhiên, 

người lao động thì luôn muốn càng ngày mình càng được bảo đảm một cách tốt 

hơn và đầy đủ hơn trước tình hình kinh tế- xã hội phát triển, còn người sử dụng 

lao động thì lại muốn phải chi ít hơn, càng ít càng tốt, thay vì những khoản tiền 

kếch xù họ phải bỏ ra khi người lao động gặp rủi ro: ốm đau, tai nạn, thai sản, ... 

và đôi khi việc chi trả đó còn là liên tục. Và nếu không có hệ thống pháp luật 

bảo hiểm xã hội thì không có gì đảm bảo chắc chắn rằng: người sử dụng lao 

động sẽ đóng góp một khoản tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để đảm bảo cho 

người lao động khi họ không may gặp rủi ro, và như vậy thì liệu người lao động 

có đóng chăng? Nếu không có sự điều chỉnh pháp luật đối với bảo hiểm xã hội 

thì việc đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người 

lao động chỉ trông mong vào sự tự nguyện của họ và điều đó thì không có gì 

chắc chắn. Một người không đóng sẽ dẫn đến hai người không đóng, rồi nhiều 

người không đóng và bảo hiểm xã hội sẽ mất dần đi chức năng,vai trò to lớn của 

nó, kinh tế đất nước sẽ đi xuống vì sự phát triển của bảo hiểm xã hội phản ánh 

sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội, nhân dân thấp kém đi vì không có sự san 

sẻ rủi ro, phân phối lại thu nhập trong xã hội. Chính vì vậy, việc bảo hiểm xã hội 

phải được pháp luật điều chỉnh là thực sự cần thiết. Pháp luật là công cụ của Nhà 

nước mang tính cưỡng chế, bắt buộc, không ai được phép làm trái pháp luật, nếu 

làm trái pháp luật sẽ bị xử phạt. Một khi bảo hiểm xã hội được pháp luật điều 

chỉnh thì dù muốn hay không, người sử dụng lao động và người lao động cũng 

phải thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ bảo hiểm xã hội theo mức mà pháp luật đã qui 

định. Sẽ không còn hiện tượng người sử dụng lao động trốn tránh nghĩa vụ đóng 

quỹ bảo hiểm xã hội, mà nếu trốn tránh thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh tuỳ 

theo mức độ nặng nhẹ mà pháp luật qui định. Việc bảo hiểm xã hội được pháp 

luật điều chỉnh sẽ tạo ra công bằng trong xã hội, tất cả mọi người đều làm theo 

pháp luật, không ai được ưu tiên hơn ai, và nếu có trường hợp ngoại lệ thì cũng 

được pháp luật qui định công khai, cụ thể. Tóm lại, pháp luật bảo hiểm xã hội sẽ 

tạo ra một hành lang pháp lý buộc tất cả mọi người tham gia quan hệ lao động 
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phải làm theo, đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội và việc trợ cấp được thực 

hiện đúng. 

   3.2. Những yếu tố tác động tới pháp luật bảo hiểm xã hội của mỗi 

quốc gia. 

         Tháng 6/1952, Tổ chức lao động quốc tế ILO đã thông qua Công ước số 

102 - Công ước đầu tiên về những qui phạm tối thiểu về đảm bảo xã hội bao 

gồm 9 chế độ: chế độ chăm sóc y tế, chế độ trợ cấp ốm đau, chế độ trợ cấp thất 

nghiệp, chế độ trợ cấp tuổi già, chế độ trợ cấp tai nạn lao động- bệnh nghề 

nghiệp, chế độ trợ cấp gia đình, chế độ trợ cấp sinh đẻ, chế độ trợ cấp tàn phế và 

chế độ trợ cấp cho người còn sống; song không phải nước nào cũng thực hiện 

đầy đủ, do đó ILO khuyến nghị mỗi nước thành viên thực hiện ít nhất 3 chế độ. 

Trên thế giới, hầu như quốc gia nào cũng có hệ thống bảo hiểm xã hội của mình, 

tuy nhiên, hệ thống bảo hiểm xã hội ở mỗi quốc gia lại hoàn toàn không giống 

nhau. Sở dĩ có sự khác biệt đó là bởi điều kiện kinh tế, chính trị, tập quán xã hội, 

quan điểm lập pháp, học thuyết pháp lý, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã 

hội, ... ở mỗi quốc gia có sự khác nhau. Những yếu tố này tác động tới pháp luật 

bảo hiểm xã hội và khiến cho hệ thống bảo hiểm ở các quốc gia có sự không 

hoàn toàn giống nhau đó. 

         Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm xã hội phản ánh sự phát triển của nền 

kinh tế. Một nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân thấp kém thì không 

thể có một hệ thống bảo hiểm xã hội vững mạnh được. Kinh tế càng phát triển, 

hệ thống bảo hiểm xã hội càng đa dạng, các chế độ bảo hiểm xã hội ngày càng 

mở rộng, các hình thức bảo hiểm xã hội ngày càng phong phú. Mức đóng góp và 

mức trợ cấp phụ thuộc nhiều vào mức sống chung của các tầng lớp dân cư và 

người lao động. Quốc gia nào có mức sống của người dân thấp thì pháp luật 

không thể qui định mức đóng góp quá cao bởi họ không đủ khả năng chi trả. 

Hơn thế nữa, ở các nước kinh tế phát triển do mức lương cao, nên tỷ lệ trợ cấp 

thường thấp và ngược lại ở những nước đang phát triển do mức tiền lương còn 

thấp nên phải áp dụng một tỷ lệ khá cao. Ví dụ, ở Pháp, mức trợ cấp hưu trí chỉ 

bằng 50% mức lương bình quân của 10 năm cao nhất (với điều kiện đóng bảo 
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hiểm xã hội đủ 37,5 năm); ốm đau được hưởng trợ cấp bằng 50% tiền lương, 

thời gian nghỉ ốm không quá 12 tháng; ... Như vậy, sự phát triển của nền kinh tế 

ảnh hưởng lớn tới hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội của mỗi quốc gia, nó gần 

như quyết định mức đóng và mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và tính ổn định của hệ 

thống pháp luật đó. 

         Điều kiện chính trị cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới pháp luật 

bảo hiểm xã hội, khiến cho hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội ở mỗi quốc gia 

có sự khác biệt. Quốc gia nào có nền chính trị không ổn định, chiến tranh xảy ra 

liên miên, các đảng phái tranh giành quyền lực, thường xuyên xảy ra bạo động 

thì pháp luật bảo hiểm xã hội của nước đó cũng không ổn định và không thể 

vững chắc. Bởi lẽ, sống trong một quốc gia như vậy, nền chính trị không ổn định 

thì liệu người lao động có dám tin tưởng vào hệ thống bảo hiểm xã hội bấp bênh 

không? Và cho dù người lao động có tham gia đóng góp đầy đủ thì mức đóng 

góp ấy cũng chỉ ở mức thấp. Ngược lại, tại một quốc gia có chính trị ổn định thì 

người lao động luôn tin tưởng vào chế độ bảo hiễm xã hội an toàn và ổn định, họ 

sẽ tham gia và đóng góp bảo hiểm theo mức mà pháp luật nước đó qui định cho 

là phù hợp. 

         Truyền thống, tư tưởng, tập quán xã hội của mỗi nước khác nhau cũng 

khiến cho pháp luật bảo hiểm xã hội khác nhau. Có nước quan tâm nhiều đến 

việc chăm sóc y tế, trợ cấp ốm đau và thai sản bởi đó là những điều quan tâm 

của quốc gia có dân số trẻ, những người trẻ tuổi thường lo lắng đến những khó 

khăn trước mắt hơn là những rủi ro xa xôi. Có nước lại quan tâm đến chế độ hưu 

trí và tử tuất, bảo vệ tuổi già vì đó là những điều quan tâm của những người 

tham gia quan hệ lao động lâu năm. Hiện nay trên thế giới, vẫn còn một vài quốc 

gia giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, chính vì vậy mà người phụ nữ ở những 

quốc gia này không được bảo hiểm xã hội bảo vệ một cách chính đáng: họ 

không được hưởng chế độ trợ cấp thai sản bởi không tồn tại chế độ thai sản tại 

đất nước này, các chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động, v.v... người phụ nữ 

cũng không được hưởng đầy đủ. Hơn thế nữa, quốc gia nào mà người dân vốn 

có tính cẩn thận, lo xa thì họ sẵn sàng đóng những mức bảo hiểm cao để bảo 
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đảm mức lương khi về già, còn người dân của nước nào không có tư tưởng, suy 

nghĩ như vậy, họ chỉ ăn bữa nào lo bữa nấy thì việc đóng bảo hiểm mức cao là 

cả một gánh nặng cho họ. 

         Ngoài các yếu tố trên, quan điểm lập pháp, học thuyết pháp lý, các 

nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội cũng ảnh hưởng tới pháp luật bảo hiểm 

xã hội của mỗi quốc gia. Quan điểm lập pháp khác nhau sẽ dẫn đến việc pháp 

luật được qui định khác nhau, các chế độ, mức đóng cũng khác nhau,... 

   3.3. Những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được điều 

chỉnh bởi pháp luật.  

     3.3.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. 

         Bảo hiểm xã hội ra đời và phát triển chủ yếu nhằm góp phần đảm bảo an 

toàn đời sống của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo 

an toàn xã hội. Ngày nay, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đã mở rộng hơn 

nhiều so với trước kia nhằm tạo ra sự bình đẳng giữa những người lao động 

trong các thành phần kinh tế. Chính vì vậy, ta thấy hệ thống bảo hiểm xã hội 

thường bắt buộc đối với những người làm công ăn lương thuộc mọi thành phần 

kinh tế, những hội viên làm các loại nghề liên quan và trong một số nước nào 

đó, hệ thống bảo hiểm còn bắt buộc đối với tất cả người dân của quốc gia. Nói 

chung, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thường là người lao động. Quyền 

được hưởng các chế độ trợ cấp và phúc lợi xã hội được xác định bởi quá trình 

lao động nghề nghiệp của người được hưởng (thời gian đóng bảo hiểm, hoặc 

thời gian lao động) và khoản thu nhập của người đóng bảo hiểm thông qua thời 

gian lao động của người đó. Việc pháp luật phải quy định cụ thể và chặt chẽ đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội là để xác định rõ những ai được tham gia bảo 

hiểm xã hội, những ai không được, tránh nhầm lẫn, nhằm tạo sự công bằng giữa 

những người lao động; tránh bỏ sót những đối tượng đáng lẽ được tham gia bảo 

hiểm nhưng lại không được tham gia, do đó khi không may gặp khó khăn, rủi ro, 

bị mất hoặc giảm khả năng lao động thì không được sự trợ giúp của bảo hiểm xã 

hội, không được san sẻ rủi ro.  
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     3.3.2. Phương thức đóng góp và mức đóng góp. 

         Phương thức đóng góp nói chung đều được trích thẳng từ lương. Nhưng 

hiện nay trên thế giới vẫn còn hai quan điểm về phương thức đóng góp của 

người lao động và người sử dụng lao động. Quan điểm thứ nhất cho rằng, phải 

căn cứ vào mức lương cá nhân và quỹ lương của cơ quan, doanh nghiệp; quan 

điểm thứ hai lại nêu lên, phải căn cứ vào mức thu nhập cơ bản của người lao 

động được cân đối chung trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân để xác định mức 

đóng góp. 

         Về mức đóng góp bảo hiểm xã hội, một số nước qui định người sử dụng 

lao động phải chịu toàn bộ chi phí cho chế độ tai nạn lao động, Chính phủ trả chi 

phí y tế và trợ cấp gia đình, các chế độ còn lại người lao động và người sử dụng 

lao động cùng đóng góp, mỗi bên một phần bằng nhau. Một số nước khác lại qui 

định, Chính phủ bù thiếu cho quỹ bảo hiểm xã hội hoặc chịu toàn bộ chi phí 

quản lý bảo hiểm xã hội v.v... 

Mức đóng góp bảo hiểm xã hội ở một số nước trên thế giới. 

Tên nước Chính phủ 

Tỷ lệ đóng góp của 

người lao động so 

với tiền lương (%). 

Tỷ lệ đóng góp của 

người sử dụng lao 

động so với quỹ 

lương (%). 

CHLB Đức 

CH Pháp 

Inđônêxia 

Philipin 

Malaixia 

Bù thiếu 

Bù thiếu 

Bù thiếu 

Bù thiếu 

Chi toàn bộ chế độ 

ốm đau, thai sản. 

14,8 - 18,8 

11,82 

3,0 

2,85 - 9,25 

9,5 

16,3 - 22,6 

19,68 

6,5 

6,85 - 8,05 

12,75 

        (Nguồn: bảo hiểm xã hội ở một số nước trên thế giới) 

         Còn ở nước ta hiện nay, người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với 

tổng quỹ tiền lương của những người tham gia bảo hiểm xã hội trong đơn vị. 

Trong đó, 10% để chi trả các chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi trả các chế độ 

ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Người lao động đóng 
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bằng 5% tiền lương tháng để chi trả các chế độ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra, Nhà 

nước đóng và hỗ trợ thêm để đảm bảo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối 

với người lao động. 

         Mỗi nước có một nền kinh tế, sự phát triển kinh tế-xã hội ở những mức độ 

khác nhau, mức sống của người dân của mỗi quốc gia cũng khác nhau, do đó mà 

phương thức đóng góp và mức đóng góp ở mỗi nước cũng không giống 

nhau.Việc pháp luật phải điều chỉnh hai nội dung này là nhằm qui định và buộc 

những người tham gia bảo hiểm phải đóng theo cách và theo mức mà pháp luật 

qui định, không ai được phép đóng ít hơn và khác phương thức mà pháp luật qui 

định. 

3.3.3. Quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ. 

         Theo những quan niệm về quỹ nói chung, thì quỹ bảo hiểm xã hội là tập 

hợp những đóng góp bằng tiền của những người tham gia bảo hiểm xã hội hình 

thành một quỹ tiền tệ tập trung để chi trả cho những người được bảo hiểm xã hội 

và gia đình họ khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị giảm, mất khả năng lao 

động hoặc bị mất việc làm. Như vậy, quỹ bảo hiểm xã hội là một quỹ tiêu dùng, 

đồng thời là một quỹ dự phòng; nó vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội 

rất cao và là điều kiện hay cơ sở vật chất quan trọng nhất đảm bảo cho toàn bộ 

hệ thống bảo hiểm xã hội tồn tại và phát triển. 

         Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành và hoạt động đã tạo ra khả năng giải 

quyết những rủi ro của tất cả những người tham gia với tổng dự trữ ít nhất, giúp 

cho việc dàn trải rủi ro được thực hiện theo cả hai chiều không gian và thời gian, 

đồng thời giúp giảm tối thiểu thiệt hại kinh tế cho người sử dụng lao động, tiết 

kiệm chi cho cả ngân sách Nhà nước và ngân sách gia đình. 

         Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bởi nhiều nguồn khác nhau. Trước 

hết, đó là phần đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động và Nhà 

nước đóng và hỗ trợ thêm. Đây là nguồn chiếm tỷ trọng lớn nhất và cơ bản nhất 

của quỹ. Thứ hai, là phần tăng thêm do bộ phận nhàn rỗi tương đối của quỹ 

được tổ chức bảo hiểm xã hội chuyên trách đưa vào hoạt động sinh lợi. Thứ ba, 
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là phần nộp phạt của những cá nhân và tổ chức kinh tế vi phạm luật lệ về bảo 

hiểm xã hội. 

         Theo mục đích của bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng 

chủ yếu để chi trả cho các mục đích sau đây: chi trợ cấp cho các chế độ bảo 

hiểm xã hội (khoản chi này chiếm tỷ trọng lớn nhất và quan trọng nhất), chi phí 

cho sự nghiệp quản lý bảo hiểm xã hội và chi đầu tư tăng trưởng quỹ bảo hiểm 

xã hội. 

         Nhà nước quản lý thống nhất chính sách bảo hiểm xã hội, tổ chức bộ máy 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Để quản lý bảo hiểm xã hội, Nhà nước sử 

dụng các công cụ chủ yếu như luật pháp và bộ máy tổ chức. Nhìn chung, hầu hết 

các nước trên thế giới, việc quản lý vĩ mô bảo hiểm xã hội đều được Nhà nước 

giao cho Bộ Lao động hoặc Bộ Xã hội trực tiếp điều hành, khác với Việt Nam, 

bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc trực tiếp quản lý và điều hành 

theo chế độ Thủ trưởng, giúp việc Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc. 

     3.3.4. Các chế độ chi trả bảo hiểm xã hội. 

         - Chế độ ốm đau: Chế độ này giúp cho người lao động có được khoản trợ 

cấp thay thế thu nhập bị mất do không làm việc khi bị ốm đau. Chế độ này được 

chi trả khi người được bảo hiểm bị ngừng thu nhập do ốm đau hay tai nạn không 

liên quan đến nghề nghiệp đã được giám định. Thời gian định lượng thường 

được xác định để chứng tỏ thời gian đi làm gần đây có tham gia bảo hiểm xã 

hội, thời gian này có thể là 4 tháng tham gia đóng trong số 6 tháng đi làm. 

         - Chế độ thai sản: là sự bảo vệ sức khoẻ của những bà mẹ đang lao động 

và con của họ bằng cách cung cấp: chăm sóc về y tế trước khi sinh, trong khi 

sinh và sau khi sinh; chế độ nghỉ phép hưởng lương. Thiết kế chế độ này đã giúp 

lao động nữ có được khoản trợ cấp thay thế cho phần thu nhập bị mất do không 

làm việc vì sinh con. Chế độ thai sản phụ thuộc chặt chẽ vào thời gian tham gia 

bảo hiểm định lượng nhiều hơn chế độ ốm đau. Thời gian đó thường khoảng hơn 

12 tháng tham gia đóng bảo hiểm, sau đó mới bắt đầu được hưởng chế độ. 

         - Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: đây là một trong những 

vấn đề của bảo hiểm xã hội được thực hiện rộng rãi nhất, có hiệu lực ở nhiều 
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nước trên thế giới, đặc biệt là các nước công nghiệp hoá Châu Âu. Chế độ này 

đã góp phần không nhỏ đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao 

động không may bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt phải chú ý 

xác định rõ hơn về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vì chế độ này được 

hưởng chăm sóc y tế và hưởng bằng tiền có tiêu chuẩn cao hơn đối với các chế 

độ bảo hiểm tương tự. 

         Nội dung chi trả các chế độ trên bắt nguồn từ việc ổn định sản xuất kinh 

doanh, ổn định kinh tế cho người sử dụng lao động và ổn định cuộc sống cho 

người lao động khi họ bị ốm đau, tai nạn hoặc thai sản. Để có quỹ chi trả, cả 

người sử dụng lao động và người lao động đều phải có trách nhiệm đóng phí. Số 

phí phải được hách toán đầy đủ vào giá thành sản phẩm để tạo nguồn tài chính 

nộp phí bảo hiểm. 

         - Chế độ hưu trí và tử tuất: việc chi trả bắt nguồn từ việc bảo hiểm thu 

nhập cho người lao động khi già yếu hết tuổi lao động và qua đời mà bất kỳ 

ngừơi lao động nào cũng phải trải qua. Muốn được chi trả, người lao động và 

người sử dụng lao động phải tham gia đóng góp. Quyền lợi được hưởng tương 

ứng với mức đóng góp phí bảo hiểm xã hội của từng người lao động. Phí bảo 

hiểm xã hội nộp cho các chế độ hưu trí và tử tuất được cơ cấu vào tiền lương, 

tiền công và được hạch toán vào giá thành sản phẩm để tạo nguồn tài chính cho 

người lao động, người sử dụng lao động đóng góp. 

         - Bảo hiểm thất nghiệp: thường là hình thức bảo hiểm xã hội cuối cùng 

được đưa ra ở các nước. Bảo hiểm thất nghiệp là khó quản lý nhất trong tất cả 

các chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt ở những nước có thành phần phi kết cấu 

lớn nằm trong đối tượng được bảo hiểm trong khi vẫn có thu nhập. 
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CHƯƠNG II:  

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI  

CỦA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE. 

 

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI 

         Qua nhiều thời kỳ, cùng với sự tranh chấp giữa nhiều vấn đề của giới chủ 

và giới thợ, cùng với sự đổi mới quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, 

cùng với trình độ chuyên môn và nhận biết về bảo hiểm xã hội của người lao 

động ngày càng được nâng cao, cách chủ động khắc phục những khó khăn khi 

không may gặp những rủi ro xảy ra ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, chỉ đến 

khi bảo hiểm xã hội ra đời thì những tranh chấp cũng như những khó khăn đó 

mới được giải quyết một cách ổn thoả và có hiệu quả nhất. Đó cũng chính là 

cách giải quyết chung nhất cho xã hội loài người trong quá trình phát triển đất 

nước. Sự xuất hiện của bảo hiểm xã hội là một tất yếu khách quan khi mà mọi 

thành viên trong xã hội đều cảm thấy sự cần thiết phải tham gia hệ thống bảo 

hiểm xã hội và sự cần thiết phải tiến hành bảo hiểm cho người lao động. Vì vậy, 

bảo hiểm xã hội đã trở thành nhu cầu và quyền lợi của người lao động và được 

thừa nhận là một nhu cầu tất yếu khách quan, một trong những quyền lợi của 

con người như trong Tuyên ngôn nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc 

họp thông qua ngày 10/12/1948, đã nêu: "Tất cả mọi người với tư cách là thành 

viên của xã hội có quyền hưởng bảo hiểm xã hội". Tuy nhiên, trên thực tế đối 

tượng và phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội của các nước có sự rộng hẹp khác 

nhau. 

         * Việt Nam. 

         Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, mặc dù còn gặp 

nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến các chính sách xã 

hội nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng đối với người lao động. 

Nhưng chế độ bảo hiểm xã hội trong thời kỳ này được qui định còn đơn giản, 

mức trợ cấp thấp có tính chất hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên chức kháng 

chiến khi ốm đau, già yếu. Đến 27/12/1961, Chính phủ ban hành Điều lệ bảo 
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hiểm xã hội tạm thời kèm theo Nghị định số 218/CP để áp dụng đối với công 

nhân, viên chức Nhà nước và lực lượng vũ trang. Năm 1985, khi Nhà nước thực 

hiện cải cách chính sách tiền lương lần hai, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành 

Nghị định số 236/HĐBT. Nhưng nhìn chung, chính sách bảo hiểm xã hội theo 

Nghị định 236/HĐBT còn nhiều mặt hạn chế: phạm vi, đối tượng tham gia bảo 

hiểm xã hội hẹp, chỉ là cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong khu vực 

Nhà nước, lực lượng vũ trang; v.v...  

         Tháng 1/1995, điều lệ bảo hiểm xã hội chính thức ra đời, theo đó, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi 

bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 

số 12/CP ngày 26/01/1995, và sau hơn 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội , chính sách bảo hiểm xã hội nước ta đã từng bước được cải cách trên các 

mặt, đặc biệt là việc mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, không chỉ áp dụng trong khu vực Nhà nước mà áp dụng đối với người có 

quan hệ lao động làm công ăn lương thuộc các thành phần kinh tế. Cụ thể, theo 

điều 3- Điều lệ bảo hiểm xã hội và điều 1- Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 

09/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội 

ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ qui 

định: 

         " Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 

tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức sau: 

         a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; 

         b) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

         c) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam; 

         d) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 
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         e) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội khác, lực lượng vũ trang; 

         g) Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hoá, y tế, giáo 

dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác; 

         h) Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

         i) Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Quốc tế tại Việt Nam, trừ 

trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 

hoặc tham gia có qui định khác. 

         k) Các tổ chức khác có sử dụng lao động; 

         2. Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp lệnh cán bộ, công chức. 

         3. Người lao động, xã viên làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao 

động từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật 

Hợp tác xã. 

         4. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quy 

định tại khoản 1, 3 và 6 điều này, làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 

dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm 

việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đó thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

         5. Người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 điều này đi học, 

thực tập, công tác, điều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương 

hoặc tiền công thì cũng thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

         6. Người lao động làm việc và hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng 

lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp. 

         Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nông, lâm, ngư, 

diêm nghiệp đã thực hiện giao khoán đất có quy định riêng." 

         Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đã mở rộng đối với tất cả 

người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, thuộc mọi thành 

phần kinh tế. 
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         Tuy Bộ luật lao động Việt Nam đã quy định 2 loại hình bảo hiểm xã hội 

bắt buộc và tự nguyện, nhưng cho đến nay loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện 

vẫn chưa được ban hành. Do đó, nhiều người lao động không thuộc diện đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội như: 

những người lao động làm việc theo hợp đồng dưới 3 tháng, lao động tự 

do:nông dân, tiểu thương, thợ thủ công,... thì chưa thực hiện được nguyện vọng 

của mình và chưa được bảo hiểm xã hội bảo vệ và san sẻ rủi ro khi không may 

gặp khó khăn. 

         * Singapore 

         Nếu như ở Việt Nam hiện nay, mới chỉ có hình thức bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên và với 

khoảng hơn 30 triệu người trong tổng số 40 triệu lao động vẫn đang "mong đợi 

ngậm ngùi" mà vẫn chưa được tham gia bảo hiểm xã hội do không thuộc diện 

bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội thì khác với Việt Nam, ở Singapore, tất cả người 

lao động Singapore đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc 

hoặc tự nguyện tuỳ theo luật quy định và cả người lao động lẫn người sử dụng 

lao động đều phải đóng quỹ. 

         Giống Việt Nam, Singapore đã quy định 2 loại hình bảo hiểm xã hội bắt 

buộc và tự nguyện nhưng khác với Việt Nam và tiến bộ hơn Việt Nam, 

Singapore đã có những quy định cụ thể về việc đóng góp tự nguyện cho những 

đối tượng không thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội: " 1 công dân 

Singapore hay 1 người cư trú tại Singapore không thuộc diện phải đóng quỹ có 

thể tự nguyện đóng quỹ theo cách thức mà Bộ trưởng quy định." (Khoản 1- Điều 

13B- Đạo luật về quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore). Nếu những 

người lao động, kinh doanh tự do ở Việt Nam mong muốn mà vẫn chưa được 

tham gia bảo hiểm xã hội thì những người này ở Singapore, tuy không bắt buộc 

nhưng trên thực tế, có rất nhiều người đã tự nguyện nộp tiền vào quỹ để không 

phải nộp thuế đối với khoản đã đóng và để có được khoản tiền đảm bảo khi về 

già. 
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         Như vậy, nhìn chung, đối tượng và phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội của 

Singapore rộng hơn của Việt Nam. 

         Hơn thế nữa, nhắc tới đối tượng và phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội, 

chúng ta cần tìm hiểu rõ khái niệm người lao động và người sử dụng lao động, 

và ngay cả khái niệm này Singapore cũng khác Việt Nam: Theo điều 2- Đạo luật 

về quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore quy định: 

         ""Người lao động" được hiểu là tất cả những người mà: 

         a) được tuyển dụng tại Singapore bởi chủ sử dụng lao động mà không 

phải là thuyền trưởng, thuỷ thủ, người học nghề trên các tàu biển; hay 

         b) là công dân Singapore được tuyển dụng: 

         - làm việc với tư cách thuyền trưởng, thuỷ thủ hay hoa tiêu trên các tàu 

biển mà chủ sở hữu của các tàu đó không được miễn trừ theo quy định của luật 

này; và 

         - theo 1 hợp đồng làm việc hay thoả thuận được ký kết tại Singapore. 

         "Người sử dụng lao động" được hiểu là: 

         a) bất kỳ cá nhân, công ty hay hiệp hội nào, dù có hợp thành tổ chức hay 

không, thuê người lao động; 

         b) chủ sở hữu của những tàu biển mà người lao động được thuê làm việc 

trên đó; 

         c) bất kỳ người quản lý hay cá nhân nào, thay mặt người sử dụng lao 

động, chịu trách nhiệm trả lương cho người lao động; và 

         d) Chính phủ và Nữ hoàng Anh trong việc thuê các viên chức hay người 

lao động, được Thủ tướng tuyên bố bằng việc đăng trên công báo." 

2. VẤN ĐỀ ĐÓNG GÓP BẢO HIỂM XÃ HỘI 

         Thu nhập được bảo hiểm xã hội là phần thu nhập của những người lao 

động tham gia bảo hiểm mà nếu nó biến động giảm hoặc biến mất do bị giảm 

hoặc bị mất khả năng lao động, mất việc làm thì tổ chức bảo hiểm xã hội phải 

chi trả trợ cấp để thay thế hoặc bù đắp một phần cho họ. Thu nhập đó được dùng 

làm căn cứ để tính toán xác định mức đóng phí và mức trợ cấp mà họ được 

hưởng. Tuỳ điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ quản lý, mức sống và mức thu 
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nhập chung của người dân mà mỗi nước quy định một mức phí đóng bảo hiểm 

xã hội khác nhau. 

        * Việt Nam. 

         Việt Nam là một nước có nền kinh tế đang phát triển, đời sống dân cư ở 

mức trung bình trên thế giới, chính vì vậy mà việc quy định một mức đóng bảo 

hiểm xã hội cho phù hợp để góp phần đảm bảo đời sống cho người dân là rất cần 

thiết. 

         Theo điều 36 và điều 37 - Điều lệ bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: 

"Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội và 

trích từ tiền lương của từng người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo 

hiểm xã hội. Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gồm lương theo 

ngạch bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực đắt đỏ, chức vụ, 

thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Người sử dụng lao động đóng 

bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia bảo hiểm xã hội 

trong đơn vị; trong đó 10% để chi trả các chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi 

trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Người 

lao động đóng bằng 5% tiền lương tháng để chi trả các chế độ hưu trí và tử 

tuất.". Ngoài ra, Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để góp phần đảm bảo chế độ bảo 

hiểm xã hội cho người lao động.  

         Như vậy, ở Việt Nam, mức đóng phí bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào thu 

nhập của người lao động, họ đóng bằng 5% tiền lương tháng, thu nhập của họ 

càng cao thì mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao và ngược lại, nếu thu nhập của 

họ thấp hơn thì mức đóng bảo hiểm cũng ít đi. 

         * Singapore 

         Người lao động Singapore sẽ phải đóng tiền vào một quỹ có tên là quỹ 

bảo hiểm xã hội Trung ương. Hàng tháng, tất cả người sử dụng lao động 

Singapore đều phải nộp vào tài khoản của từng người lao động theo tỷ lệ quy 

định.Tuy nhiên, khác với Việt Nam, người sử dụng lao động Singapore có thể 

được phép đóng khoản tiền đó theo chu kỳ khác nhưng không quá 6 tháng nếu 

được Sở về quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương cho phép. 
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         Khác với Việt Nam, mức đóng ở Singapore không chỉ phụ thuộc vào thu 

nhập của người lao động mà còn phụ thuộc vào cả tuổi tác của người lao động. 

Mức đóng bảo hiểm xã hội ở Singapore được thể hiện ở bảng 1 dưới đây. 

         Nếu như ở Việt Nam, việc đóng góp bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa 

được quy định vì hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được ban hành thì ở 

Singapore, nó lại được quy định rất cụ thể. Theo điều 13B - khoản 1, 2 - Đạo 

luật về quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore quy định: "Một công dân 

Singapore hay một người cư trú tại Singapore không thuộc diện phải đóng Quỹ 

có thể tự nguyện đóng quỹ theo cách thức mà Bộ trưởng quy định. Sở có trách 

nhiệm chuyển toàn bộ số tiền được đóng theo quy định trên đây vào tài khoản 

thông thường, tài khoản đặc biệt hoặc tài khoản y tế theo hướng dẫn của Bộ 

trưởng. Số tiền tự nguyện đóng quỹ này không được vượt quá 28.800$ trong mỗi 

năm". Hơn thế nữa, điều 7 - khoản 4 - Đạo luật về quỹ bảo hiểm xã hội Trung 

ương còn quy định về việc đóng góp thêm của người lao động như sau: "Người 

lao động có thể tự nguyện đóng quỹ một khoản tiền thêm. Trong trường hợp 

người lao động muốn đóng nhiều hơn so với tỷ lệ quy định thì phải thông báo 

bằng văn bản cho người sử dụng lao động. Khi đó, người sử dụng lao động sẽ tự 

động khấu trừ vào lương tháng của người lao động khoản thêm đó và dùng số 

tiền khấu trừ thêm này đóng vào quỹ cho người lao động. Người sử dụng lao 

động cũng có quyền đóng tự nguyện đóng thêm cho người lao động. Các khoản 

tiền tự nguyện đóng thêm này cũng không được vượt quá 28.800$ trong mỗi 

năm". Như vậy, ở Việt Nam, những người lao động thuộc diện tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc phải đóng theo mức và tỷ lệ đã được quy định, không được 

quyền đóng thêm, còn ở Singapore, những người lao động này được phép đóng 

thêm nhưng không được vượt quá 28.800$ mỗi năm. 

         Trong khi điều lệ bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa quy định hình thức xử 

phạt đối với trường hợp người sử dụng lao động đã trích tiền lương tháng của 

người lao động nhưng không đóng thì đạo luật về quỹ bảo hiểm xã hội Trung 

ương Singapore lại quy định rất rõ tại điều 7 - khoản 3: "Nếu người sử dụng lao 

động đã trích từ tiền lương tháng của người lao động số tiền mà người lao động 
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phải đóng nhưng lại không nộp vào quỹ khoản tiền phải nộp trong hạn thời gian 

đó, người sử dụng lao động sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt 

10.000$ hoặc bị phạt giam với thời hạn không quá 7 năm hoặc cả hai". 

         "Trường hợp khoản tiền mà người sử dụng lao động phải đóng theo quy 

định tại điều 7 không được đóng đầy đủ trong thời hạn quy định, người sử dụng 

lao động phải trả lãi đối với số tiền chậm trả kể từ ngày đầu tiên của tháng tiếp 

theo tỷ lệ lãi suất là 1,5%/tháng hoặc 5$ nếu số tiền lương tương ứng với 1,5% 

nhỏ hơn 5$" (Điều 9 - khoản 1 - Đạo luật bảo hiểm xã hội Trung ương 

Singapore). Rõ ràng nhận thấy rằng bảo hiểm xã hội Singapore đã có quy định 

cả chế tài đối với các khoản nợ chưa đóng bằng hình thức trả lãi, trong khi bảo 

hiểm xã hội Việt Nam không quy định. 

         Nhìn chung, việc đóng góp bảo hiểm xã hội ở Singapore được quy định 

thoáng và rộng rãi hơn ở Việt Nam nhưng vẫn rất đầy đủ, cụ thể và hiệu quả. 

3. QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

         * Việt Nam. 

         Theo điều 36 - Điều lệ bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành, quỹ bảo 

hiểm xã hội nước ta được hình thành từ các nguồn sau đây: 

         1. Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của 

những người tham gia bảo hiểm xã hội trong đơn vị; trong đó 10% để chi các 

chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

         2. Người lao động đóng bằng 5% tiền lương tháng để chi các chế độ hưu 

trí và tử tuất. 

         3. Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo 

hiểm xã hội đối với người lao động. 

         4. Các nguồn khác. 

         Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam được sử dụng chủ yếu vào mục đích chi 

trả trợ cấp cho các chế độ bảo hiểm xã hội và chi phí cho sự nghiệp quản lý bảo 

hiểm xã hội. Chi đầu tư tăng trưởng quỹ còn thấp, việc đầu tư tăng trưởng quỹ 

bảo hiểm xã hội mặc dù đã đảm bảo nguyên tắc: an toàn, có lãi, đảm bảo lợi ích 
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kinh tế - xã hội, song định hướng đầu tư còn lúng túng, lãi suất đầu tư chưa cao 

cần tạo ra môi trường vĩ mô để đầu tư bảo toàn và tăng trưởng quỹ. 

         Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam là quỹ tập trung thống nhất, hạch toán độc 

lập, tách khỏi ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế quản lý chặt chẽ, tập trung 

thống nhất. Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam không có quỹ thành phần, do vậy mà 

cơ cấu đóng góp hiện nay, mặc dù quy định trong phần đóng góp của người lao 

động chủ yếu dùng để chi cho chế độ hưu trí và tử tuất, còn trong phần đóng góp 

của người sử dụng lao động có 10% để chi cho các chế độ bảo hiểm dài hạn, 

nhưng trong thực tế việc chi phí không được rành rọt như vậy.  

         Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc thống nhất và thực hiện chế 

độ hạch toán, kế toán, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo tài chính thống nhất trong 

toàn hệ thống. Toàn bộ tiền thu bảo hiểm xã hội và một số nguồn khác chuyển 

hết về bảo hiểm xã hội Việt Nam để hình thành quỹ bảo hiểm xã hội tập trung. 

Tất cả mọi khoản chi được cấp phát và quản lý thống nhất từ bảo hiểm xã hội 

Việt Nam đến bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, quận và huyện. 

         * Singapore. 

         Khác với Việt Nam, quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore là một 

quỹ tiết kiệm phúc lợi xã hội được hình thành từ sự đóng góp của người lao 

động, người sử dụng lao động và Chính phủ. Người đóng quỹ (thành viên của 

quỹ) là những người lao động là công dân Singapore, những người cư trú hay 

kinh doanh tự do tại Singapore. Sở về quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương là cơ 

quan được uỷ thác quản lý quỹ. Sở có trách nhiệm bảo vệ và bảo toàn giá trị 

quỹ. Sở trả các khoản tiền ở mức hợp lý so với giá thị trường đối với những rủi 

ro dù là nhỏ, đồng thời cũng tạo điều kiện cho những người đóng quỹ có được 

những khoản tiền cao hơn sau khi đã xem xét kỹ lưỡng những rủi ro có liên 

quan. Nguyên tắc chỉ đạo là sự thận trọng. Chính phủ hỗ trợ cho hoạt động của 

quỹ bằng việc miễn các khoản thuế và đưa ra bảo đảm đối với việc trả tiền của 

quỹ còn nhiệm vụ của quỹ là đảm bảo về mặt tài chính và các dịch vụ để đáp 

ứng các mục tiêu kinh tế xã hội của Chính phủ, qua đó nâng cao đời sống cho tất 

cả người dân Singapore cũng như đời sống của những người đóng quỹ. 
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         Không giống như hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ bảo hiểm xã 

hội Trung ương Singapore được đóng góp hoàn toàn từ những khoản tiền mà 

người đóng quỹ nộp vào tài khoản cá nhân của mình, và sau này họ cũng rút tiền 

dựa trên tài khoản của mình. Số tiền gửi vào quỹ có thể được hưởng lãi hàng 

năm với lãi suất do Sở quyết định nhưng không thấp hơn 2,5%. Tiền trong quỹ 

và tiền lãi có thể sẽ không phải nộp thuế khi gửi vào hoặc rút ra và sẽ được chia 

ra 3 tài khoản: 

         - Tài khoản thông thường: được sử dụng với tư cách là tiền hưu trí, để 

mua nhà, mua bảo hiểm quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương, đầu tư và giáo dục. 

         - Tài khoản y tế: được sử dụng để trả viện phí và các khoản bảo hiểm y tế 

được chấp thuận. 

         - Tài khoản đặc biệt: được để dành cho tuổi già và những sự kiện bất ngờ. 

         Ngoài ra, tiền trong tài khoản đặc biệt hoặc tài khoản hưu trí sẽ được 

hưởng cao hơn 1,5% do những khoản tiền đó là dành cho về hưu và những mục 

đích lâu dài khác. 

         Tiền đóng quỹ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chỉ 

cần người đóng quỹ đáp ứng được những yêu cầu trong việc đảm bảo số tiền 

trong quỹ. Trừ trường hợp đó ra, người đóng quỹ chỉ có thể rút tiền khỏi quỹ khi 

họ đủ 55 tuổi với điều kiện họ đã để dành 1 khoản tiền tối thiểu trong tài khoản 

hưu trí của họ. Nếu họ vẫn tiếp tục làm việc, thì cứ sau 3 năm, họ lại có thể được 

rút quỹ, cụ thể là ở tuổi 58, 61, 64,...  

         Đã nhiều năm, thành công của quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương 

Singapore được dựa trên những giá trị như sự tự lực, thuận tiện trong công việc 

và có thể giúp đỡ gia đình. Bên cạnh việc khuyến khích sự tự lực, nhiều những 

cơ chế khác nhau đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đóng quỹ trên cương vị 

là cha mẹ, con cái hay là trụ cột gia đình. Những giá trị mà quỹ bảo hiểm xã hội 

Trung ương Singapore vừa phải phát huy vừa phải dựa vào là: 

         - Đứng trên đôi chân của mình. Những người đóng quỹ được khuyến 

khích làm việc thậm chí ngay cả khi họ đã quá tuổi về hưu.Quỹ bảo hiểm xã hội 

Trung ương bảo đảm cho họ một cuộc sống thoải mái sau khi về hưu. Ngay cả 
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những người chỉ có 1 tài khoản khiêm tốn cũng có đủ tiền để đáp ứng những nhu 

cầu cơ bản. Sự tự lực - tự lo cho chính mình sau khi về hưu chứ không trông chờ 

vào thế hệ sau chính là cơ sở hết sức quan trọng cho cơ chế này. 

         - Chăm sóc lẫn nhau. Hầu hết các cơ chế của quỹ đều hướng tới cả 3 thế 

hệ, chúng cho phép những người đóng quỹ có thể lo cho họ, vợ (chồng) họ, con 

cái, cha, mẹ và thậm chí là anh, chị, em ruột. Cơ chế của quỹ về việc sở hữu nhà, 

chi phí y tế và giáo dục cho phép những thành viên trong gia đình có thể giúp đỡ 

lẫn nhau thay vì dựa dẫm vào Chính phủ. 

         - Cung ứng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh việc giúp đỡ những người thân 

trong gia đình , quỹ bảo hiểm xã hội còn giúp đỡ cả cộng đồng nói chung thông 

qua cơ chế bảo hiểm toàn quốc. Bằng số tiền đã góp, tiền đóng bảo hiểm của cá 

nhân luôn được giữ ở mức có thể chi trả được ngay cả đối với những người 

nghèo khó nhất để cho số người được chi trả bảo hiểm là nhiều nhất có thể. Một 

cách gián tiếp, những cơ chế này đã cho phép những người khá giả giúp đỡ 

những người khó khăn. 

4. CÁC CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

   4.1. Việt Nam.        

         Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam được sử dụng chủ yếu để chi trả cho các 

chế độ trợ cấp xã hội: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 

hưu trí, tử tuất. Ngoài ra, quỹ này còn được sử dụng chi phí cho sự nghiệp quản 

lý bảo hiểm xã hội và chi đầu tư tăng trưởng quỹ. 

     4.1.1. Chế độ trợ cấp ốm đau:  

Chế độ này giúp cho người lao động có được khoản trợ cấp thay thế thu 

nhập bị mất do không làm việc khi bị ốm đau. 

         * Đối tượng hưởng:  

         - Người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc, có giấy xác 

nhận của tổ chức y tế (do Bộ Y tế quy định). 

         - Có con thứ nhất, thứ hai ( kể cả con nuôi theo quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình) dưới 7 tuổi ốm. 

         - Thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình. 
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         Người lao động nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc chất 

ma tuý thì không được hưởng trợ cấp ốm đau.  

         * Thời gian hưởng: 

         1/ Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường: 

          - 30 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 

          - 40 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm từ 15 năm đến dưới 30 năm; 

          - 50 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm từ 30 năm trở lên; 

         2/ Đối với người lao động làm các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc 

hại; làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên: 

           - 40 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 

          - 50 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 

30 năm; 

          - 60 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên. 

         3/ Người lao động bị mắc các bệnh cần điều trị dài ngày theo danh mục 

do Bộ Y tế ban hành thì thời gian được hưởng trợ cấp ốm đau tối đa là 180 ngày 

trong 1 năm, không phân biệt thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhiều hay ít. 

         4/ Thời gian tối đa được hưởng trợ cấp để chăm sóc con ốm đa: 20 ngày 

trong 1 năm, đối với con dưới 3 tuổi;15 ngày trong 1 năm, đối với con từ 3 tuổi 

đến dưới 7 tuổi. 

         * Mức hưởng: 

           - Mức trợ cấp ốm đau, nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau hoặc thực hiện 

các biện pháp kế hoạch hoá dân số bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc. 

           - Trong trường hợp người lao động bị mắc bệnh cần điều trị dài ngày 

nhưng sau thời hạn 180 ngày còn phải tiếp tục điều trị thêm thì thời gian điều trị 

thêm được hưởng trợ cấp bằng 70% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 

xã hội trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên; bằng 

65% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc nếu 

đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 30 năm. 
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      4.1.2. Chế độ trợ cấp thai sản. 

         * Đối tượng hưởng: Lao động nữ có thai, sinh con khi nghỉ việc theo quy 

định tại các Điều 11, 12 Điều lệ này được hưởng trợ cấp thai sản. 

         * Thời gian hưởng: 

         1/- Trong thời gian có thai được nghỉ việc để đi khám thai 3 lần, mỗi lần 1 

ngày. 

          - Trong trường hợp người lao động có thai làm việc ở xa tổ chức y tế, 

hoặc người mang thai có bệnh lý, thai không bình thường thì được nghỉ việc 2 

ngày cho mỗi lần khám thai. 

          - Trong trường hợp sảy thai thì được nghỉ việc 20 ngày nếu thai dưới 3 

tháng; 30 ngày nếu thai từ 3 tháng trở lên. 

        2/ Thời gian nghỉ việc trước và sau khi sinh con quy định như sau: 

- 4 tháng đối với người làm việc trong điều kiện bình thường; 

          - 5 tháng đối với người làm các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại; 

làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 và 0,7; 

          - 6 tháng đối với người làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 1; người 

làm nghề hoặc công việc đặc biệt. 

         3/ Nếu sinh đôi trở lên, thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người 

mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. 

         Trong trường hợp khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết (kể cả 

trường hợp đẻ thai chết lưu) thì người mẹ được nghỉ việc 75 ngày tính từ ngày 

sinh; nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì được nghỉ việc 15 ngày tính từ 

khi con chết, nhưng không vượt quá thời gian quy định tại Khoản 2 Điều này. 

         * Mức hưởng: Người lao động (không phân biệt nam hay nữ) nếu nuôi 

con nuôi sơ sinh theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình nghỉ việc thì được 

hưởng trợ cấp cho đến khi nuôi con đủ 4 tháng tuổi. 

          Mức trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ theo quy định trên bằng 100% 

mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ. Ngoài ra khi sinh con được 

trợ cấp 1 lần bằng 1 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. 
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     4.1.3. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

         * Đối tượng hưởng: 

         - Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc kể cả làm việc ngoài giờ 

do yêu cầu của người sử dụng lao động; 

         - Bị tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của 

người sử dụng lao động; 

         - Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc. 

         * Thời gian hưởng và mức hưởng:  

        1/ Bị suy giảm từ 5% đến 30% khả năng lao động được trợ cấp 1 lần theo 

quy định: 

Mức suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp 1 lần 

Từ 5% đến 10 % 4 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 11% đến 20% 8 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 21% đến 30% 12 tháng tiền lương tối thiểu 

   

        2/ Bị suy giảm từ 31% khả năng lao động trở lên, được hưởng trợ cấp 

hàng tháng kể từ ngày ra viện theo quy định dưới đây: 

Mức suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp hàng tháng 

Từ 31% đến 40% 0,4 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 41% đến 50% 0,6 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 51% đến 60% 0,8 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 61% đến 70% 1,0 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 71% đến 80% 1,2 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 81% đến 90% 1,4 tháng tiền lương tối thiểu 

Từ 91% đến 100% 1,6 tháng tiền lương tối thiểu 

         -  Người lao động bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động từ 81% 

trở lên mà bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hai chi, tâm thần nặng, hàng tháng 

được phụ cấp phục vụ bằng 80% mức tiền lương tối thiểu. 
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         - Người bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng, khi 

vết thương tái phát được cơ quan bảo hiểm xã hội giới thiệu đi giám định lại 

mức độ suy giảm khả năng lao động do thương tật. 

         - Người lao dộng chết khi bị tai nạn lao động (kể cả chết trong thời gian 

điều trị lần đầu) thì gia đình được trợ cấp 1 lần bằng 24 tháng tiền lương tối 

thiểu và được hưởng chế độ tử tuất. 

4.1.4. Chế độ trợ cấp hưu trí. 

         * Đối tượng hưởng: Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng 

tháng khi nghỉ việc mà có một trong các điều kiện sau đây: 

         1/ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm đủ 20 

năm trở lên. 

         2/ Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội 

trở lên mà trong 20 năm đó có thời gian làm việc thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

          - Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại; 

          - Đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên; 

          - Đủ 10 năm công tác ở miền Nam, ở Lào trước ngày 30 tháng 4 năm 

1975 hoặc ở Campuchia trước ngày 31 tháng 8 năm 1989.  

         * Mức hưởng: Người lao động hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được 

hưởng quyền lợi sau đây: 

         1/ Lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức 

bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như sau:  

         a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm tính bằng 

45% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, sau 

đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 3% đối với lao động nữ và 

2% đối với lao động nam.Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình 

quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.  

         b) Đối với người lao động hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức 

lương hưu thấp hơn theo quy định thì cách tính lương hưu như quy định tại điểm 

a Điều này, nhưng cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi so với quy 
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định thì giảm đi 1% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo 

hiểm xã hội. 

        2/ Ngoài lương hưu hàng tháng, lao động nữcó thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội trên 25 năm, lao động nam trên 30 năm, khi nghỉ hưu được trợ cấp một 

lần theo cách tính như sau: từ năm thứ 26 trở lên đối với lao động nữ, từ năm 

thứ 31 trở lên đối với lao động nam mỗi năm (12 tháng) đóng bảo hiểm xã hội 

được nhận bằng một nửa tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ 

đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tối đa không quá 5 tháng.  

        3/ Người lao động hưởng lương hưu hàng tháng, được bảo hiểm y tế do 

quy bảo hiểm xã hội trả.  

      4.1.5. Chế độ trợ cấp tử tuất. 

          Người lao động đang làm việc; người lao động nghỉ việc chờ giải quyết 

chế độ hưu trí; người lao động đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng khi chết thì người lo mai táng được nhận 

tiền mai táng bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu.  

          Người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên; 

người lao động nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng; người đang 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và 

người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp bị chết 

thì những thân nhân do họ trực tiếp nuôi dưỡng sau đây được hưởng tiền tuất 

hàng tháng:  

           - Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá 

thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang 

mang thai). Nếu con còn đi học thì được hưởng tiền tuất hàng tháng đến khi đủ 

18 tuổi.  

           - Bố, mẹ (cả bên vợ và bên chồng); vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp 

pháp đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên).  

         Mức tiền tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 40% mức tiền lương 

tối thiểu. Trong trường hợp thân nhân không có nguồn thu nhập nào khác và 
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không còn người thân trực tiếp nuôi dưỡng thì mức tiền tuất hàng tháng bằng 

70% mức tiền lương tối thiểu.  

          Người lao động đang làm việc; người lao động nghỉ việc chờ giải quyết 

chế độ hưu trí; người lao động đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và người lao động đang làm việc bị tai nạn 

lao động hoặc bệnh nghề nghiệp chết mà không có thân nhân thuộc diện hưởng 

tiền tuất hàng tháng thì gia đình được nhận tiền tuất 1 lần.  

         Mức tiền tuất 1 lần đối với gia đình người lao động đang làm việc hoặc 

người lao động nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí chết, tính theo thời gian 

đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1/2 tháng mức bình quân của 

tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhưng tối đa không quá 12 

tháng.  

          Mức tiền tuất 1 lần đối với gia đình người lao động đang hưởng lương 

hưu, trợ cấp tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp hàng tháng chết thì tính theo 

thời gian đã hưởng lương hưu hoặc trợ cấp, nếu chết trong năm thứ nhất tình 

tính bằng 12 tháng lương hưu hoặc trợ cấp đang hưởng, nếu chết từ năm thứ 2 

trở đi thì mỗi năm giảm đi 1 tháng, nhưng tối thiểu bằng 3 tháng lương hưu hoặc 

trợ cấp.  

   4.2. Singapore. 

         Quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore có những cơ chế hoạt động 

và chủ yếu tiền đóng quỹ được sử dụng vào chi trả cho các chế độ sau đây: 

     4.2.1. Chăm sóc sức khoẻ. 

         Có 3 cơ chế: “y tế”, “bảo vệ sức khoẻ” và “bảo vệ sức khoẻ cộng” đã giúp 

người đóng quỹ và những người sống phụ thuộc họ chi trả cho các khoản viện 

phí. Một phần số tiền đóng quỹ hàng tháng sẽ được trích vào Tài khoản y tế. Số 

tiền trích sẽ vào khoảng từ 6-8% tiền lương, tuỳ thuộc vào độ tuổi. Để được 

hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ khi về hưu, người đóng quỹ phải có trong tài 

khoản y tế của mình 16.000$ khi họ rút tiền ở tuổi 55. 

         Được đưa ra từ năm 1984, cơ chế “y tế” được dùng để trả viện phí cho 

người đóng quỹ và những người sống phụ thuộc người đóng quỹ ở những bệnh 
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viện của Nhà nước hay những bệnh viện tư nhân được chấp thuận. Người đóng 

quỹ cũng được phép sử dụng tiền trong tài khoản y tế để trả chi phí cho 1 số 

những biện pháp điều trị ngoại trú nhất định, trong đó có những biện pháp liên 

quan đến Vaccin viêm gan B, chữa bệnh bằng tia X, hoá học trị liệu, thẩm tách 

thận... 

         Năm 1990, chế độ “bảo vệ sức khoẻ” được đưa ra như 1 bảo hiểm y tế giá 

thấp cho người đóng quỹ và những người phụ thuộc họ là công dân Singapo 

hoặc những người cư trú tại Singapo. Nó giúp chi trả cho những khoản viện phí 

cao hoặc phải điều trị dài hạn. Hiện nay, với mức đóng là 12$ 1 năm, 1 người 

đóng có thể được trả ở mức cao nhất là 20.000$ mỗi năm và tổng cộng không 

quá 80.000$. Khoản tiền đóng hàng năm được tự động khấu trừ từ tài khoản y tế 

của người đóng quỹ trừ khi ngừơi đó quyết định không đóng khoản tiền bảo 

hiểm này. Chế độ “bảo vệ sức khoẻ cộng” cũng tương tự như vậy, nhưng mức 

đóng hàng năm cũng như khoản tiền có thể nhận được cao hơn. Nó cho phép 

người đóng có thể ở trong những phòng bệnh đắt tiền hơn. 

     4.2.2. Sở hữu nhà ở. 

         Khi cơ chế này được thực hiện năm 1968, nó đã giúp những người dân 

Singapo bình dân mua được những căn hộ do Chính phủ xây ở những khu nhà ở 

lớn. Ban đầu, người đóng quỹ chỉ được phép sử dụng 1 phần khoản tiền trong 

quỹ để mua nhà. Sau này, cơ chế được mở rộng hơn và người đóng quỹ có thể 

sử dụng tiền ở tài khoản thông thường để trả cho toàn bộ chi phí mua nhà. Kể từ 

năm 1981, Tiền trong quỹ có thể được sử dụng để mua những tài sản riêng. 

         Quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương chia thành 2 cơ chế: Cơ chế mua nhà 

công và cơ chế mua nhà để ở - nhằm giúp đỡ những người đóng quỹ muốn mua 

nhà. 

         Cơ chế mua nhà công chỉ được áp dụng đối với những căn nhà HDB, bao 

gồm cả việc mua nhà mới hay mua lại. Người đóng quỹ có thể trả toàn bộ tiền từ 

tài khoản thông thường của mình bằng cách trả tòan bộ tiền mặt hoặc xin mua 

trả góp và trả tiền hàng tháng bằng số tiền đóng vào quỹ hàng tháng sau đó. Nếu 

người đóng quỹ muồn bán nhà, họ phải hoàn trả lại vào tài khỏan thông thường 
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số tiền đã rút cộng với lãi. Điều này nhằm đảm bảo cho người đóng quỹ 1 khỏan 

tiền tiết kiệm đủ cho khi về hưu. 

         Cơ chế mua nhà để ở được áp dụng với tất cả nhà ở tại Singapo, được xây 

dựng trên đất riêng hoặc đi thuê với thời hạn thuê còn lại ít nhất là 60 năm. 

Người đóng quỹ có thể sử dụng số tiền trong tài khỏan thông thường của mình 

để mua nhà. Cũng giống như cơ chế mua nhà công, nếu người đóng quỹ bán 

nhà, người đóng quỹ phải hoàn trả số tiền đã rút cộng với lãi vào tài khỏan thông 

thường. 

         Thành công của cơ chế sở hữu nhà ở này có thể được minh chứng qua 2 

thực tế sau. Trước tiên, cơ chế này đã khiến nhiều người dân Singapo sở hữu 

nhà hơn. Ngày nay, 9 trên 10 gia đình Singapo đang sở hữu căn nhà họ sống. 

Hầu hết số đó là các căn hộ HDB mà những người dân đã mua thông qua cơ chế 

mau nhà công. Thứ 2, nhiều người đã có được những ngôi nhà tốt hơn. Vì thị 

trường nhà đã trở nên rất sôi động trong phần lớn thời gian của 2 thập niên 1980 

và 1990, những người đóng quỹ có thể mua bán những căn nhà do Chính phủ 

xây để tìm đến 1 ngôi nhà tốt hơn. 

     4.2.3. Bảo vệ cho gia đình 

         Những người đóng quỹ đã được cho phép, đúng hơn là được khuyến 

khích, sử dụng tiền trong tài khoản không chỉ cho mục đích đáp ứng những nhu 

cầu của bản thân mà còn để đáp ứng những nhu cầu của những người thân trong 

gia đình. Quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương đưa ra 2 cơ chế bảo hiểm nhằm bảo 

đảm về mặt tài chính cho những người đóng quỹ và gia đình họ trong trường 

hợp họ gặp phải những khó khăn đột xuất.  

         Cơ chế bảo vệ người sống phụ thuộc là 1 cơ chế bảo hiểm suốt đời dành 

cho những người đóng quỹ đủ 60 tuổi. Nếu người đóng quỹ chết hoặc bị mất 

năng lực hành vi vĩnh viễn, gia đình người ấy sẽ nhận được 1 khoản tiền để giúp 

họ vượt qua những năm đầu. Tiền đóng hàng năm từ 36$ đến 360$, tùy thuộc 

vào tuổi tác. Số tiền tối đa có thể nhận được là 36.000$. Tất cả những người 

đóng quỹ đều được hưởng chế độ này trừ khi họ từ chối. 
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         Cơ chế này bảo đảm cho người đóng quỹ và những người sống phụ  thuộc 

họ không bị mất nhà trong trường hợp người đóng quỹ chết hoặc bị mất năng 

lực hành vi vĩnh viễn trước khi tiền thuê nhà được trả hết. Tiền nộp được trả 1 

lần duy nhất. Tất cả người đóng quỹ đang sử dụng tài khoản trong quỹ để trả cho 

tiền thuế nhà đối với những căn hộ do Chính phủ xây đều được bảo đảm. 

         Điều 25, 26 quy định số tiền trả trong trường hợp người đóng quỹ chết: 

         "Điều 25(1). Người đóng quỹ, thông qua việc lập bản ghi nhớ, có thể chỉ 

định một người hoặc một số người thừa hưởng của người đó đối với khoản tiền 

được quỹ trả trong trường hợp người đóng quỹ chết theo quy định tại điều 20(1) 

hoặc với những cổ phần của người đó theo quy định tại mục 26(1). 

                       (2). Nếu vào thời điểm người đóng quỹ chết vẫn chưa có người 

nào được chỉ định, toàn bộ số tiền quỹ trả sẽ được chuyển vào Hội đồng uỷ thác 

công.. 

                        (3). Nếu 1 người được chỉ định (trừ trường hợp người đó là quả 

phụ) dưới 18 tuổi tại thời điểm nhận được số tiền quỹ trả, số tiền đó cũng được 

chuyển vào Hội đồng uỷ thác công vì lợi ích của người được chỉ định." 

         "Điều 26(1). Trong trường hợp người đóng quỹ chết và để lại bản ghi nhớ 

theo quy định tại điều 25(1), cổ phần mà người đó mua bằng tiền rút khỏi quỹ 

trong các công ty được chấp thuận, sẽ được giao cho Sở và không tính vào tài 

sản của người chết." 

         Ngoài ra, theo điều 22 - Đạo luật về quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương quy 

định: " Sở có thể cho phép người góp quỹ rút một phần khoản tiền tín dụng để 

trả cho các khoản học phí của người đó, con hoặc họ hàng của người đó tại các 

trường đại học hoặc cao đẳng đã được chấp thuận." 

     4.2.4. Tăng giá trị tài sản 

         Trong nhiều năm, 1 loạt các cơ chế về đầu tư đã được đưa ra và được mở 

rộng để đảm bảo cho người Singapo 1 tương lai tốt hơn. Những biện pháp đó có 

thể bao gồm vô số các cơ hội đầu tư về cổ phiếu, tài sản thương mại vàng và 

thậm chí là cả giáo dục. 
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         Cơ chế đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương (CPFIS) được phát 

triển từ cơ chế gốc là cơ chế đầu tư được chấp thuận được thực hiện năm 1986. 

Ngày nay, theo cơ chế này, người đóng quỹ có thể đầu tư khỏan tiền trong quỹ 

của mình sau khi đã để lại khoản tiền tối thiểu. Những công cụ cho cơ chế này 

bao gồm các khoản tiền gửi cố định, cổ phiếu ủy thác, cổ phần cho vay, tài 

khoản quản lý quỹ, chính sách bảo hiểm, đơn vị uỷ thác, cổ phiểu và cổ phần 

cho vay không ủy thác, trái phiếu Chính phủ Singapo và vàng. 

         Để đẩy nhanh tiến trình sở hữu cổ phiếu, Chính Phủ đã thực hiện cơ chế 

hoàn đủ sở hữu cổ phiếu năm 1993, theo đó, mỗi người dân Singapo từ 21 tuổi 

trở lên đã đóng vào quỹ 500$ trong thời hạn 6 tháng đều nhận được 200$. Với 

số tiền này, người đóng quỹ có thể được giảm giá mua cổ phiếu của công ty 

Viễn thông Singapo. Những người Singapo chưa có tài khoản trong quỹ bảo 

hiểm xã hội Trung ương có thể mở 1 tài khoản còn những người mà tài khoản đã 

bị khóa thì có thể mở lại bằng cách đóng vào đó 500$. Cha mẹ có thể mở cho 

con trên 21 tuổi, chồng (vợ) có thể mở cho vợ (chồng) mình chưa đi làm, con cái 

có thể mở cho cha mẹ đã về hưu. Và kết quả là, 1.4 triệu dân Singapo đã trở 

thành những cổ đông kể từ khi công ty viễn thông Singapo ra đời năm 1993. 

         Ngoài ra, cơ chế tài sản mua bất động sản không dùng để ở cho phép 

người đóng quỹ mua các bất động sản thương mại ở Singapo, bao gồm văn 

phòng, cửa hàng, nhà máy, kho hàng.  

         Cơ chế về giáo dục cho phép người đóng quỹ chi trả cho các khoản học 

phí cấp đại học của con họ hay của chính họ. Cơ chế này áp dụng cho tất cả 

những chứng chỉ, văn bằng đủ thời gian ở các trường đại học. Người đóng quỹ 

được phép sử dụng tới 80% số dư trong tài khoản (số tiền trong tài khoản trừ đi 

khoản tiền tối thiểu). Sinh viên phải hoàn trả lại quỹ số tiền đã rút cộng với lãi 

sau khi tốt nghiệp 1 năm; có thể trả ngay 1 khoản hoặc trả dần trong 10 năm. 

         Kể từ 1/12/1999, người đóng quỹ chỉ có thể tự mình đầu tư ít hơn vào cổ 

phần cá nhân nhưng sẽ được khuyến khích đầu từ nhiều hơn vào khoản tiền gửi 

thông qua người quản lý quỹ. Quy chế mới này chỉ cho phép người đóng quỹ 

đầu tư 50% - chứ ko phải là 80% nữa. Tuy nhiên, sẽ không có giới hạn trong 
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việc đầu tư vào đơn vị uỷ thác, tài khoản quản lý quỹ, chính sách bảo hiểm, trái 

phiếu được Chính phủ bảo đảm.  

         Một trong những mục đích của việc thay đổi này là nhằm giúp giảm thiểu 

các rủi ro đối với khoản tiền sẽ được dùng để đảm bảo cho họ khi về già. 

         * Ngoài 4 chế độ chi trả trên, người đóng quỹ còn được phép rút quỹ 

trong các trường hợp sau: điều 15 - khoản 2,3 - Đạo luật về quỹ bảo hiểm xã hội 

Trung ương: 

        "- Người đó đã đủ 55 tuổi. 

         - Không còn là công dân của Singapore, rời hoặc sắp rời Singapore và 

bang Malaysia mà không có ý định quay trở lại đây sinh sống. 

         - Công dân của Malaysia rời hoặc sắp rời khỏi Singapore lâu dài để đến 

bang Malaysia và không có ý định quay trở lại sinh sống trong trường hợp đã 

được Bộ trưởng chấp thuận. 

         - Vì lý do thể chất hoặc tinh thần, người đó đã mất khả năng lao động 

vĩnh viễn trước tuổi 55. 

         - Người đó mắc chứng bệnh tâm thần trước tuổi 55. 

         Nếu 1 người đóng đã rút tiền khỏi quỹ khi người đó đủ 55 tuổi, sẽ có 

quyền rút tiếp tiền trong quỹ vào hoặc sau ngày sinh nhật đầu tiên của người ấy 

sau khi người ấy đã đến tuổi 55 hoặc theo mốc thời gian khác do Bộ trưởng quy 

định. 

         Vào bất cứ thời điểm nào, Sở cũng có thể cho phép người đóng quỹ đủ 55 

tuổi rút tiền nếu người đó bị thất nghiệp trong 6 tháng trước ngày người đó nộp 

đơn xin được rút quỹ." 

         Người đóng quỹ chỉ có thể rút tiền khỏi quỹ khi họ đủ 55 tuổi với điều 

kiện họ đã để dành 1 khoản tiền tối thiểu trong tài khoản hưu trí của họ và để 

dành hoặc nộp bù thêm cho đủ mức tiền là 2500$ vào tài khoản y tế hoặc mức 

khác được quy định tuỳ thuộc người đóng được xếp ở mức nào, trừ trường hợp 

ngoại lệ được Sở cho phép. 

         Theo điều 15 - 6C, người đóng quỹ có 3 lựa chọn để đầu tư khoản tiền tối 

thiểu của họ:  
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- Để trong tài khoản hưu trí của quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương và Sở sẽ 

trả 1 khoản tiền nhất định hàng tháng cho người đóng quỹ bắt đầu kể từ khi 

người ấy 60 tuổi cho đến khi tài khoản này hết. 

            - Mua hợp đồng bảo hiểm niên kim được chấp thuận của một công ty 

bảo hiểm. Nó đảm bảo cho người đóng quỹ 1 khoản tiền đều đặn cho đến khi 

người này chết. 

            - Gửi số tiền đó vào 1 nhà Băng được chấp thuận, theo đó, nhà Băng sẽ 

nhận được hướng dẫn từ phía quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương và sẽ chi trả 1 

khoản tiền nhất định đều đặn cho đến khi tài khoản này hết. 

         Số tiền tối thiểu gửi trong Ngân hàng, trong tài khoản hưu trí hoặc số tiền 

được trả từ hợp đồng bảo hiểm niên kim sẽ không bị tịch biên, tịch thu để thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc bồi thường. Số tiền này cũng sẽ không bị chuyển qua 

cho cơ quan quản lý tài sản của người vỡ nợ trong trường hợp người đóng quỹ 

phá sản. 

         "Người đóng quỹ đủ 60 tuổi hoặc 1 mức tuổi khác do Bộ trưởng quy định 

có quyền rút số tiền tối thiểu được gửi ở Ngân hàng hoặc trong tài khoản hưu trí 

theo quy định của đạo luật này." (Điều 15 - khoản 7). 

         Nhìn chung, các chế độ chi trả của Singapore rộng và hiệu quả hơn Việt 

Nam, chế độ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam chưa có nhưng Singapore đã có, 

thêm vào đó Singapore có các chế độ chi trả vừa giúp người tham gia bảo hiểm 

có được khoản thu nhập thay thế khoản thu nhập bị mất khi không may gặp rủi 

ro lại vừa giúp cho đời sống của họ được tốt hơn, đầy đủ hơn. 

5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI 

         Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ , có 

chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo 

hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoạt động 

vì mục đích nhân đạo, xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. Do cải cách hành 

chính tách chức năng quản lý Nhà nước với thực hiện sự nghiệp và kinh doanh 

nên tách nhiệm vụ thu, chi bảo hiểm xã hội khỏi các Bộ và Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam. Đồng thời do việc thành lập quỹ bảo hiểm xã hội tập trung 
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thống nhất trong cả nước nên thành lập hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội chuyên 

trách thống nhất trực thuộc Chính phủ. Cơ cấu tổ chức hệ thống bảo hiểm xã hội 

Việt Nam gồm có: Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc 

và các Phó Tổng giám đốc, các tổ chức điều hành bảo hiểm xã hội Việt Nam ở 

Trung ương, tỉnh, huyện. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của bảo hiểm xã 

hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm, trực tiếp quản 

lý điều hành mọi hoạt động của hệ thống theo nghị quyết của Hội đồng quản lý, 

sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật của Nhà nước. Khác với bảo 

hiểm xã hội Việt Nam - là một cơ quan độc lập, bảo hiểm xã hội Singapore trực 

thuộc Bộ Tài chính và đứng đầu Bộ Tài chính là Bộ trưởng. Còn Sở về quỹ bảo 

hiểm xã hội Trung ương Singapore là cơ quan được Bộ uỷ thác quản lý quỹ bảo 

hiểm xã hội Singapore. Sở có trách nhiệm bảo vệ và bảo toàn giá trị quỹ. 
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CHƯƠNG III:  

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 

PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG BỐI 

CẢNH HIỆN NAY. 

 

1. NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ 

HỘI Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT 

SINGAPORE VÀ THÔNG QUA KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

   1.1. Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. 

         Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần đổi 

mới, thông qua tổng kết của các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ sở và ý kiến 

tham gia của người lao động có thể đánh giá khái quát rằng: chính sách bảo 

hiểm xã hội đã từng bước được cải cách trên các mặt: 

           - Mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không 

chỉ áp dụng trong khu vực Nhà nước mà áp dụng đối với người có quan hệ lao 

động làm công ăn lương thuộc các thành phần kinh tế. 

         - Thực hiện nguyên tắc có đóng bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng, 

người sử dụng lao động và người lao động cùng có trách nhiệm đóng bảo hiểm 

xã hội. 

         - Xác định quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp 

của người sử dụng lao động và người lao động. Quỹ được tách ra độc lập với 

Ngân sách Nhà nước và hoạt động theo nguyên tắc cân đối thu chi, được bảo 

toàn và tăng trưởng.  

         Cụ thể: 

         * Về phạm vi, đối tượng của bảo hiểm xã hội: Việc mở rộng này đã tạo ra 

sự bình đẳng giữa những người lao động trong các thành phần kinh tế. Đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng lên đáng kể, trong đó, số lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội ở khu vực ngoài quốc doanh có xu hướng tăng. Nhưng xem 
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ra tuy đối tượng tham gia đã được mở rộng hơn nhưng tỷ lệ lao động tham gia 

bảo hiểm xã hội trong tổng số lao động nói chung vẫn còn thấp. 

         * Về các chế độ bảo hiểm xã hội: 

         Thực hiện chế độ trợ cấp ốm đau đã góp phần ổn định đời sống người lao 

động và gia đình họ khi gặp rủi ro do ốm đau, tạo điều để người lao động nhanh 

chóng phục hồi sức khoẻ, tiếp tục tham gia lao động sản xuất. Theo số liệu 

thống kê, hàng năm trung bình có khoảng 1,4 triệu lượt người nghỉ ốm, với thời 

gian bình quân là 6,4 ngày. Số tiền chi cho ốm đau bình quân hàng năm bằng 

0,5% tổng quỹ tiền lương. Tuy nhiên, việc đóng bảo hiểm xã hội cho chế độ ốm 

đau của cán bộ, công chức còn trùng lặp ở một số cơ quan, đơn vị trong khu vực 

Nhà nước; thủ tục nhận trợ cấp ốm đau còn phức tạp, nên người lao động chậm 

được nhận trợ cấp; quy định thời gian nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau như hiện nay 

còn mang tính bình quân giữa các nhóm đối tượng. 

         Chế độ trợ cấp thai sản đối với lao động nữ, nhìn chung đáp ứng được 

mục tiêu về bảo vệ sức khoẻ của phụ nữ khi mang thai, sinh con và chăm sóc 

con. Từ năm 2000 đến nay, bình quân cứ 30 người tham gia bảo hiểm xã hội có 

1 người hưởng trợ cấp thai sản, với độ dài hưởng chế độ thai sản là 90 ngày. Tuy 

nhiên, đối tượng hưởng quy định chưa tính đến một số trường hợp như những 

người thực hiện biện pháp kế hoách hoá dân số, người nuôi dưỡng trẻ sơ sinh 

khi người mẹ chết sau khi sinh con. Chưa quy định thời gian tham gia bảo hiểm 

tối thiểu trước khi hưởng thai sản. Trong thực tế không ít trường hợp người lao 

động mới đóng bảo hiểm đã sinh con và được hưởng 4 tháng nguyên lương, một 

tháng trợ cấp. Quy định này dễ dẫn tới lạm dụng.v.v... 

         Nhờ có chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp mà hàng năm, hàng 

ngàn người bị tai nạn lao động, không còn khả năng làm việc nhưng vẫn ổn định 

được cuộc sống. Trung bình mỗi năm có khoảng hơn 2000 người hưởng trợ cấp 

1 lần, đến nay có hơn 13.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng do quỹ bảo 

hiểm đảm bảo. Tuy nhiên, việc chia nhóm suy giảm khả năng lao động để nhận 

trợ cấp còn cách nhau quá rộng, làm cho người lao động ở cận trên của nhóm 

dưới thiệt thòi nhiều hơn người ở cận dưới của nhóm trên. Mặt khác, mức trợ 
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cấp chỉ tính trên mức lương tối thiểu và mức suy giảm khả năng lao động, chưa 

tính trên cơ sở mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm và thời gian tham gia 

bảo hiểm của người lao động, điều đó không đảm bảo công bằng. Hơn thế nữa, 

trách nhiệm chịu chi phí tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát chưa được 

quy định rõ. 

         Trong những năm qua, chế độ hưu trí đã đảm bảo ổn định cuộc sống của 

hàng triệu người lao động khi hết tuổi lao động hoặc mất sức lao động., thông 

qua đó góp phần ổn định xã hội và công bằng xã hội. Tuy nhiên, chế độ hưu trí 

vẫn còn bị lồng ghép với các chính sách khác, điều này làm cho tuổi nghỉ hưu 

thấp, thời gian tham gia bảo hiểm ngắn, thời gian hưởng bảo hiểm kéo dài. Đó là 

một trong những nguyên nhân dẫn đến mất cân đối của quỹ hưu trí, tử tuất. Một 

thực tế nữa là những người đóng bảo hiểm nhiều với thời gian dài, chưa được 

hưởng đã chết, hoặc mới hưởng một thời gian ngắn đã chết được hưởng chưa 

thoả đáng. 

         Chế độ tuất đã góp phần ổn định cuộc sống của thân nhân người lao động 

bị chết. Tuy nhiên, mức trợ cấp mai táng phí còn thấp so với chi phí thực tế; trợ 

cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân người bị chết chưa gắn với mức đóng của 

người đó. 

         * Quỹ bảo hiểm xã hội: được quản lý tập trung theo các quy định về chế 

độ tài chính của Nhà nước, được hạch toán độc lập theo nguyên tắc cân đối thu 

chi. Tuy nhiên, do việc quy định mức hưởng cao hơn mức đóng, ... , đầu tư phần 

quỹ nhàn rỗi không hiệu quả, nên quỹ dễ dẫn tới mất cân đối. 

         * Quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội: Đã phân định rõ chức năng quản 

lý Nhà nước và chức năng quản lý sự nghiệp bảo hiểm xã hội. Công tác thanh, 

kiểm tra được tăng cường. Chính phủ đã ban hành một hệ thống văn bản bảo 

hiểm xã hội. Các văn bản đã thể hiện đúng đường lối của Đảng và Nhà nước tuy 

nhiên, việc nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành văn bản còn chậm, chưa 

đồng bộ. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội địa phương với cơ 

quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý lao động nên việc thực hiện bảo hiểm 
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xã hội còn nhiều hạn chế, trước hết là trong việc truy thu, xử lý các đơn vị đóng 

chậm, nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. 

   1.2. Thực trạng pháp luật bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam trên 

cơ sở so sánh với pháp luật Singapo và thông qua tình hình thực hiện bảo 

hiểm xã hội Việt Nam. 

         Trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng và quy định tại chương 12 Bộ luật 

lao động, Chính phủ đã ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội kèm theo Nghị định 

số 12/CP ngày 26/1/1995 quy định chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Nhưng để đáp ứng với xu thế phát triển của tình hình kinh tế - xã hội mới theo 

hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập với nền kinh tế thế giới thì 

pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề chưa phù 

hợp: 

         Thứ nhất, việc quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tuy đã được 

mở rộng và phát triển nhưng vẫn còn hẹp. Hiện nay, cả nước có khoảng 40 triệu 

lao động, nhưng mới có khoảng 6 triệu người thuộc diện bắt buộc tham gia bảo 

hiểm xã hội (chiếm khoảng 15% lực lượng lao động xã hội), trong đó có 4,4 

triệu người đã đóng bảo hiểm xã hội, mà chủ yếu vẫn là lao động ở khu vực Nhà 

nước; lao động làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh (kể 

cả liên doanh) tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, chỉ chiếm gần 15% tổng số 

lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều này hoàn toàn 

không giống với quy định của pháp luật Singapore. Đối tượng tham gia bảo 

hiểm xã hội ở Singapore rất rộng, hầu hết tất cả những người lao động đều có 

thể tham gia bảo hiểm xã hội và được bảo hiểm xã hội bảo vệ, san sẻ rủi ro khi 

không may gặp khó khăn. 

         Thứ hai, Bộ luật lao động đã quy định hai loại hình bảo hiểm xã hội là 

bắt buộc và tự nguyện, nhưng cho đến nay loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện 

vẫn chưa được ban hành. Điều này tương đương với việc những người lao động 

tự do - người lao động không thuộc diện làm công ăn lương, xã viên hợp tác xã, 

nông dân, có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội chưa được tham gia. Trong 

khi bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam "mong đợi ngậm ngùi" thì loại hình 
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bảo hiểm xã hội tự nguyện của Singapore đã ra đời từ lâu và đã có những quy 

định rất cụ thể. Không những pháp luật Singapore có quy định về hình thức 

đóng góp tự nguyện mà còn quy định về việc người lao động thuộc diện tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tự nguyện đóng quỹ một khoản tiền thêm 

nếu muốn đóng nhiều hơn so với tỷ lệ quy định. Hơn thế nữa, bảo hiểm xã hội 

Việt Nam chưa có chế độ bảo hiểm thất nghiệp để trợ giúp người lao động khi bị 

mất việc làm trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường thì pháp luật Singapore đã 

quy định chế độ này. Từ đó, ta nhận thấy rằng pháp luật bảo hiểm xã hội Việt 

Nam còn nhiều thiếu hụt dẫn tới việc ảnh hưởng tới lợi ích của người lao động 

trong xã hội, quyền lợi của họ chưa được đảm bảo một cách đúng đắn. 

         Thứ ba, mỗi chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng phục vụ riêng, nhưng 

việc tập trung thống nhất nguồn thu bảo hiểm xã hội của năm chế độ vào một 

quỹ đã làm giảm hiệu quả phục vụ và tính chủ động trong việc đưa ra các biện 

pháp ngăn ngừa tai nạn rủi ro; đồng thời làm cho công tác kiểm tra, giám sát thu 

chi quỹ gặp khó khăn. Khác với Việt Nam, quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương 

Singapore là một quỹ tiết kiệm phúc lợi, tiền trong quỹ được chia thành 3 tài 

khoản nên việc thu chi quỹ rất thuận tiện, hiệu quả và tính chủ động cao. 

         Thứ tư, việc pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định mức hưởng 

cao hơn mức đóng cùng với việc phải xử lý các chính sách khác như sắp xếp tổ 

chức, tinh giảm biên chế,..., cần phải nghỉ hưu trước tuổi làm cho quỹ bảo hiểm 

xã hội chưa cân bằng thu chi, về lâu dài có thể thiếu hụt, dễ dẫn tới nguy cơ quỹ 

bảo hiểm xã hội phá sản. 

         Để nghiên cứu, xác định quan hệ giữa mức đóng - hưởng bảo hiểm hưu 

trí, cơ quan nghiên cứu đã đưa ra các thông số hết sức quan trọng: tuổi nghỉ hưu 

của nam là 60; tuổi nghỉ hưu của nữ là 55; tuổi nghỉ hưu bình quân tính toán cân 

đối quỹ là 57; độ dài thời gian nghỉ hưu tính bình quân là 12 năm (từ tuổi thọ 

bình quân dự kiến 69 tuổi); tỷ lệ lãi suất để bảo toàn và phát triển quỹ bảo hiểm 

hưu trí khoản 12%/năm; tỷ lệ đóng bảo hiểm hưu trí là 15% tiền lương, thời gian 

đóng bảo hiểm để tính lương hưu tối thiểu là 15 năm, tối đa là 30 năm; mức 

hưởng lương hưu trung bình của cán bộ, công chức tại thời điểm nghỉ hưu. Với 
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các thông số trên, kết quả lập trình tính toán cho thấy, người đóng bảo hiểm hưu 

trí 15%/tháng trong 15 năm mức lương hưu được hưởng là 38% tiền lương bình 

quân của 15 năm đóng bảo hiểm, người đóng 30 năm mức lương được hưởng 

khoảng 62% tiền lương bình quân của 30 năm đóng bảo hiểm. Trong thực tế, 

chế độ bảo hiểm hưu trí hiện hành được quy định: có 15 năm đóng bảo hiểm xã 

hội, mức lương hưu được hưởng bằng 45% tiền lương bình quân của 5 năm 

đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu, sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã 

hội được cộng thêm 2% nhưng tối đa không quá 75% bình quân 5 năm đóng bảo 

hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu (mức 75% tiền lương ứng với 30 năm đóng bảo 

hiểm xã hội). Đầu năm 2003, có sửa đổi bổ sung chế độ lương hưu đối với lao 

động nữ là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng mức lương hưu là 45% 

tiền lương bình quân 5 năm đóng bảohiểm xã hội và sau đó cứ mỗi năm đóng 

bảo hiểm xã hội được cộng thêm 3% nhưng tối đa cũng không quá 75%. Như 

vậy, lao động nữ chỉ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bằng 30 năm lao động 

nam đóng bảo hiểm xã hội. 

         So sánh giữa tính toán cân đối đóng - hưởng với thực tế quy định ta thấy: 

        - Mức lương hưu tối thiểu tính toán, đảm bảo cân đối là 38%, quy định 

thực tế được hưởng 45% cao hơn 8%. Mức lương hưu tối đa tính toán, bảo đảm 

cân đối là 62%, quy định thực tế được hưởng 75% - cao hơn khoảng 13%.  

         - Mức lương hưu bằng 45% - 75% đều tính theo tiền lương bình quân của 

5 năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu, trong khi tính toán cân đối mức 

38% - 62% đều tính theo tiền lương bình quân của 15 và 30 năm đóng bảo hiểm 

xã hội. Mức lương bình quân theo 2 cách tính trên chênh lệch khoảng 1,8 - 2 lần.  

         Hơn thế nữa, thực tế hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội là 5,8 

triệu, số thụ hưởng lương hưu là 1,6 triệu. Điều này đồng nghĩa với việc 19 

người đi làm nuôi 1 người nghỉ hưu. Và với mức đóng hiện nay thì tổng số tiền 

đóng bảo hiểm xã hội trong 30 năm của 1 người hưởng lương chỉ đủ chi trả 

lương hưu bình quân 8 năm. Trong khi đó, thời gian hưởng lương hưu của người 

nghỉ hưu bình quân là 16 năm. Một thực tế khác, do chế độ về hưu sớm, tỷ lệ 

người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng lương giảm dần. Đóng ít, 
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hưởng chế độ thời gian dài dẫn đến quỹ bảo hiểm xã hội dài hạn chỉ đủ khả năng 

cân đối thu chi đến năm 2019, từ năm 2020 trở đi quỹ sẽ phá sản vì chi nhiều 

hơn thu. 

         Nếu như quỹ bảo hiểm Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phá sản, 

quyền lợi hưởng bảo hiểm giữa người lao động không công bằng (người lao 

động đóng ít về hưu sớm sống lâu được hưởng nhiều; ngược lại người đóng thời 

gian dài chưa hưởng hưu hoặc hưởng vài năm thì chết thì chưa được hưởng thoả 

đáng, mức trợ cấp cho gia đình họ được hưởng không đáng kể so với mức đóng) 

thì quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore lại hoạt động rất hiệu quả, công 

bằng, thu chi hợp lý và không có hiện tượng người đi làm nuôi người về hưu. Sở 

dĩ là do quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore là một quỹ tiết kiệm phúc 

lợi xã hội, được đóng góp hoàn toàn từ những khoản tiền mà người đóng quỹ 

nộp vào tài khoản cá nhân của mình và sau này họ cũng rút tiền dựa trên tài 

khoản của mình. Khi đủ 55 tuổi, người đóng quỹ có quyền rút tiền khỏi quỹ với 

điều kiện họ đã để dành một khoản tiền tối thiểu trong tài khoản hưu trí của họ 

và mỗi tháng họ sẽ được trả 1 khoản tiền nhất định đều đặn cho đến khi tài 

khoản hết. 

 2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO 

HIỂM XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

VÀ CHUẨN BỊ BAN HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 

   2.1. Những vấn đề tham khảo được của Singapore để áp dụng vào 

Việt Nam.                               

         Không thể phủ nhận rằng pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có 

những thành tựu rất đáng khích lệ trong việc đưa hệ thống bảo hiểm xã hội của 

nước ta vào quy củ và ổn định.Việc quy định các chế độ bảo hiểm xã hội đã giúp 

cho người lao động ổn định được cuộc sống khi không may gặp rủi ro. Tuy 

nhiên, trên thực tế hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam chưa được 

hoàn thiện, còn nhiều thiếu sót và hạn chế cần phải khắc phục trong khi đó thì 

pháp luật Singapore đã giải quyết được những vấn đề đó một cách nhanh gọn và 

hiệu quả. 
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         Trong tổng số 40 triệu lao động của nước ta hiện nay, mới có khoảng 6 

triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, còn hơn 30 triệu người lao động 

vẫn đang "mong đợi ngậm ngùi" mà vẫn chưa được tham gia bảo hiểm xã hội do 

không thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. Hơn 30 triệu lao động này 

đang rất mong đợi loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời để họ có thể được 

nhận lương hưu khi về già. Tuy mới chỉ có khoảng 6 triệu lao động tham gia bảo 

hiểm xã hôi nhưng quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam nhìn sâu xa với độ dài 

thời gian khoảng 10 - 20 năm, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong vấn đề tài 

chính, cân đối thu chi, dễ dẫn tới nguy cơ phá sản. Trong khi đó Singapore, đối 

tượng và phạm vi tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng hơn so với Việt Nam, 

đối với tất cả người lao động nhưng quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương của 

Singapore vẫn hoạt động rất hiệu quả và thu chi hợp lý. Sở dĩ như vậy là do quỹ 

bảo hiểm xã hội của Việt Nam là một quỹ tập trung thống nhất, hoạt động theo 

nguyên tắc san sẻ rủi ro, người đi làm nuôi người về hưu. Chính vì vậy, nếu số 

người lao động đang đi làm càng giảm, số người về hưu càng tăng, việc về hưu 

sớm diễn ra càng phổ biến thì quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam càng dễ lâm vào 

tình trạng mất cân đối thu chi. Còn quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương Singapore 

lại là một quỹ thành phần, tiền trong quỹ được chia thành 3 tài khoản, nên việc 

quản lý và thu chi cũng dễ dàng kiểm tra và giám sát hơn. Hơn thế nữa, quỹ bảo 

hiểm xã hội Trung ương Singapore là một quỹ tiết kiệm phúc lợi, được đóng góp 

hoàn toàn từ những khoản tiền mà người đóng quỹ nộp vào tài khoản cá nhân 

của mình, và sau này họ cũng rút tiền dựa trên tài khoản của mình. Khi đủ 55 

tuổi, người đóng quỹ được phép rút tiền khỏi quỹ với điều kiện họ đã để dành 1 

khoản tiền tối thiểu trong tài khoản hưu trí của họ và cứ mỗi tháng khi về hưu, 

họ được trả 1 khoản tiền nhất định cho đến khi hết tài khoản đó. Việc quy định 

như vậy của Singapore vừa đảm bảo cho người lao động khi về hưu có lương 

hưu để bảo đảm cuộc sống vừa giúp cho quỹ bảo hiểm xã hội Trung ương 

Singapore cân đối thu chi. Như vậy, khi mà quỹ bảo hiểm xã hội dài hạn của 

Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất cân đối thì tại sao chúng ta không tham 

khảo cách đóng, thu chi bảo hiểm của Singapore? Tiền trong quỹ bảo hiểm xã 
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hội của Việt Nam cũng nên chia thành các tài khoản thành phần để dễ dàng thu 

chi, kiểm tra. Quỹ bảo hiểm Việt Nam nên từ bỏ nguyên tắc hoạt động là người 

đi làm nuôi người về hưu mà nên hoạt động tham khảo của Singapore. 

         Để đối phó với tình trạng tuổi thọ và lạm phát ngày càng tăng, Singapore 

đã quy định tăng mức khoản tiền tối thiểu phải để dành trong tài khoản hưu trí 

của người lao động để nhằm đảm bảo cho những người về hưu có 1 thu nhập cơ 

bản và nó được thay đổi hàng năm do lạm phát. Nếu như vậy thì Việt Nam cũng 

nên có sự chuẩn bị cho nguy cơ đó bởi không chỉ có Singapore mới phải đối mặt 

với tình trạng đó mà rất nhiều nước trên thế giới cũng gặp phải, không loại trừ 

Việt Nam. Như vậy, Việt Nam cũng nên có quy định tăng mức phí đóng bảo 

hiểm xã hội để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động. 

         Hơn thế nữa, Việt Nam có thể tham khảo Singapore việc sử dụng tiền 

trong quỹ rất linh hoạt và hiệu quả. Các khoản tiền đóng quỹ bảo hiểm xã hội 

Trung ương Singapore được đưa vào tài khoản của mỗi cá nhân và điều đó đã 

làm tăng tính lưu động. Nó hiệu quả hơn việc người lao động bị trói buộc vào 

các chính sách về lương hưu. Các khoản tiền đóng cũng giúp tăng khoản tiền tiết 

kiệm, đặc biệt là trong những năm đầu. Quỹ lại sử dụng tiền cho việc đầu tư 

chứng khoán của Chính phủ và điều này đã giúp tạo ra 1 nguồn quan trọng cho 

các dự án của Chính phủ, đặc biệt là dự án về nhà HDB. Trong những năm sau, 

khi số tiền thâm hụt đã có lãi, các thành viên lại được sử dụng để mua nhà cho 

mình. 

         Có một sự thật là tình trạng thất nghiệp đang hiện hữu trong nền kinh tế 

nước ta và đang có xu hướng gia tăng. Do cơ cấu dân số trẻ nên lực lượng lao 

động nước ta khá dồi dào. Mỗi năm có khoảng 1,1 đến 1,2 triệu người bước vào 

độ tuổi lao động, cần có việc làm. Hơn nữa, do quá trình đổi mới nền kinh tế, 

một bộ phận lao động trong các doanh nghiệp nhà nước không sắp xếp được 

việc làm, bị dôi dư. Số người này cộng với số chưa giải quyết việc làm của các 

năm trước tồn đọng làm cho tổng số người cần phải giải quyết việc làm lên tới 

gần 8 triệu người. Với một thực tế như vậy thì pháp luật bảo hiểm xã hội Việt 

Nam cũng nên tham khảo Singapore là ban hành bảo hiểm thất nghiệp cho người 
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lao động để giúp đỡ người lao động khi không may mất việc làm nhằm ổn định 

cuộc sống của họ. 

   2.2. Nhận xét về dự thảo luật bảo hiểm xã hội và nêu kiến nghị. 

         Sự ra đời của bảo hiểm xã hội là một tất yếu khách quan khi mà mọi thành 

viên trong xã hội đều cảm thấy sự cần thiết phải tham gia hệ thống bảo hiểm xã 

hội và cần thiết phải tiến hành bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bảo hiểm xã 

hội của Việt Nam trước nay đều được quy định trong các văn bản pháp luật và 

sau này khi Bộ luật lao động ra đời, Điều lệ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm 

theo Nghị định số 12/CP của Chính phủ ngày 26/1/1995 thì bảo hiểm xã hội 

được quy định thống nhất trong đó. Tuy nhiên, khi mà hệ thống bảo hiểm xã hội 

ngày càng trở nên quan trọng và phức tạp, các quy định trong Điều lệ bảo hiểm 

xã hội của Việt Nam đã dần không còn phù hợp thì việc phải xây dựng và cho 

ban hành Luật bảo hiểm xã hội cũng là một điều tất yếu nữa. Dự thảo Luật bảo 

hiểm xã hội Việt Nam đã được ban hành và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang 

thảo luận và lấy ý kiến để cho ra đời Luật bảo hiểm xã hội. Theo dự luật, mức 

đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng từ 20 đến 26% và đa số những thay đổi về chế độ 

hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ... đều có lợi cho 

người lao động đóng bảo hiểm xã hội. 

         Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội bao gồm 10 chương, nhiều hơn so với Điều 

lệ bảo hiểm xã hội 3 chương, đó là những chương được quy định mới hoàn toàn 

mà ở Điều lệ bảo hiểm xã hội không có: Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

thất nghiệp và thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội.  

         Về phạm vi, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được dự thảo 

luật mở rộng hơn nữa, giúp cho những người lao động trước kia không được 

tham gia bảo hiểm xã hội nay đã thoả mãn được ý muốn. Hơn thế nữa, dự thảo 

luật đã quy định hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp, 

hai hình thức mà nhiều người lao động hằng mong đợi trong những năm qua, 

khắc phục những hạn chế của Điều lệ bảo hiểm xã hội. Hình thức bảo hiểm xã 

hội tự nguyện ra đời sẽ giúp cho hơn 30 triệu người lao động đang mong đợi 

hình thức này có thể được nhận lương hưu khi về già để đảm bảo cuộc sống. 
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Bảo hiểm thất nghiệp ra đời cũng góp phần giúp cho những người lao động bị 

mất việc làm có được thu nhập để ổn định cuộc sống. 

         Về các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc có sự thay đổi lớn và thêm nhiều 

quy định mới bổ sung nhưng tóm lại đều có lợi cho người lao động. 

         - Chế độ ốm đau: thời gian hưởng được kéo dài hơn 10 ngày,bổ sung điều 

23 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm, giúp cho người lao 

động có thêm thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức để có thể nhanh chóng hồi phục 

sức khỏe, tham gia lao động sản xuất. Mức hưởng cũng được sửa đổi giúp cân 

đối thu chi. 

         - Chế độ thai sản: đối tượng hưởng và điều kiện hưởng được sửa đổi hợp 

lý hơn, đã khắc phục được tình trạng lạm dụng: người lao động đóng bảo hiểm 

mới được một thời gian ngắn mà đã được hưởng chế độ thai sản. Thời gian 

hưởng chế độ thai sản cũng được quy định dài hơn và bổ sung thêm nhiều 

trường hợp giúp cho lao động nữ có thể mang thai và sinh con tốt. 

         - Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: bổ sung thêm trường hợp 

được xác nhận là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức trợ cấp được sửa đổi 

cao hơn so với mức cũ. Trợ cấp phục vụ và trợ cấp 1 lần khi người lao động chết 

do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cũng được quy định cao hơn so với 

mức cũ.ều thay đổi, nhiều quy định đã được giải thích rõ hơn và dễ hiểu hơn, 

mức trợ cấp trong một số trường hợp tăng lên giúp người lao động và gia đình 

họ có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống như: trợ cấp mai táng, ... 

         Nhìn chung, dự thảo Luật bảo hiểm xã hội đã có nhiều thay đổi lớn và 

những thay đổi đó đều có lợi cho người lao động, khắc phục được những hạn 

chế của Điều lệ bảo hiểm xã hội, đáp ứng được mong đợi của nhiều người lao 

động. 

         Tuy nhiên, từ góc độ cá nhân, tôi cũng xin có một vài kiến nghị cho dự 

thảo luật nhằm giúp dự thảo thêm phần hoàn thiện: 

         Thứ nhất, tuy các chế độ bảo hiểm xã hội đã quy định có lợi hơn cho 

người lao động như: mở rộng đối tượng hưởng và điều kiện hưởng, tăng mức 

hưởng và thời gian hưởng nhưng nói chung trên thực tế, thủ tục để được hưởng 
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các chế độ này còn rất rườm rà và rắc rối, mức trợ cấp mà người lao động được 

hưởng thường đến tay người lao động chậm. Do vậy, mà dự luật có thể quy định 

thủ tục và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm càng đơn giản càng tốt, tạo thuận 

lợi cho người lao động nhanh chóng được hưởng để ổn định cuộc sống. 

         Thứ hai, về điều kiện hưởng lương hưu luôn có sự cách biệt tuổi tác giữa 

nam và nữ là 5 tuổi. Điều này có nghĩa là lao động nữ luôn về hưu sớm hơn so 

với lao động nam là 5 năm. Như vậy, không có sự công bằng giữa lao động khác 

giới, bởi nhiều lao động nữ ở tuổi 55 và trên 55 vẫn muốn lao động và cống 

hiến, hoặc đôi khi họ vẫn muốn lao động để có thu nhập cho gia đình. 
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KẾT LUẬN 

 

         Bảo hiểm xã hội là bộ phận cấu thành trong hệ thống chính sách kinh tế - 

xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Singapore, là 

một trong những chính sách quan trọng không thể thiếu đối với người lao động. 

Bảo hiểm xã hội ra đời và phát triển đã giúp đỡ cho hàng triệu người lao động ở 

các quốc gia trên khắp thế giới có thêm thu nhập để đảm bảo và ổn định cuộc 

sống khi không may gặp rủi ro xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, mất việc làm,... 

         Chính sách bảo hiểm xã hội và hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội của 

quốc gia nào càng hoàn thiện thì người lao động của quốc gia đó càng được bảo 

vệ lợi ích một cách chính đáng và đầy đủ, kinh tế - xã hội càng phát triển. Chính 

vì vậy, mà các quốc gia cần phải liên tục hoàn thiện các quy định trong hệ thống 

bảo hiểm xã hội của quốc gia mình cho phù hợp với sự thay đổi của đất nước 

trong từng giai đoạn nhằm bảo vệ người lao động, bảo vệ chính nền kinh tế - xã 

hội của quốc gia đó. Việt Nam - một quốc gia nghèo và đông dân trên thế giới 

với cơ cấu dân số trẻ cũng đang gấp rút tự hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo 

hiểm xã hội của quốc gia mình bằng việc chuẩn bị ban hành Luật bảo hiểm xã 

hội thay thế và sửa đổi những quy định không hợp lý trong Điều lệ bảo hiểm xã 

hội được ban hành trước kia. Tuy nhiên, dù có thay đổi như thế nào đi nữa  thì 

điều quan trọng là định hướng phát triển, cần quan tâm thích đáng tới đời sống 

của người lao động, cần bảo vệ họ trước những rủi ro xã hội. 
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